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Sự biến ñổi ñịa chính trị biển ñông từ sau 
chiến tranh lạnh ñến nay 
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Trường ðại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, ðHQG-HCM 

TÓM TẮT:  
Sau Chiến tranh Việt Nam và ñặc biệt là 

sau khi Liên bang Xô Viết  tan rã (1991),  
một “khoảng trống quyền lực” ñịa – chính trị  
ñã xuất hiện ở khu vực Biển ðông. Tuy vậy , 
một thời gian dài sau ñó  vùng Biển ðông 
cũng chưa trở thành vùng tranh chấp ñịa-
chính trị nóng bỏng của thế giới. Vài năm 
gần ñây sau khi các ñiểm nóng ở vùng 
Balkans, Trung ðông, Trung Á ,… lắng 
xuống và trước sự vươn lên khẳng ñịnh mình 
của Trung Quốc, Biển ðông ñã có vị trí ñịa-
chính trị toàn cầu.  Mỹ ñã tuyên bố lợi ích 
của mình tại khu vực này. ðịa chính trị biển 
ðông ñang thu hút sự quan tâm của thế giới. 
ðồng thời, nó  ảnh hướng lớn ñến chính 
sách ñối ngoại, sức mạnh, vị thế của các 
nước như Mỹ, Trung Quốc, Nhật, Ấn ðộ, 
Nga và cộng ñồng ASEAN. Bởi, làm chủ biển 

ðông, Trung Quốc sẽ phá bỏ sự “bao vây” 
của Mỹ và các nước từ phía biển, kiểm soát 
con ñường hàng hải nhộn nhịp thứ hai thế 
giới, nâng cao sức mạnh và vị thế chính trị 
của mình. ðiều này ñồng nghĩa với việc 
Nhật, Nga, Ấn ðộ sẽ bị Trung Quốc lấn át 
trên “bàn cờ Á-Âu”. Cục diện thế giới vì vậy 
sẽ có nhiều biến ñổi. Sự quan ngại của Mỹ 
lại xuất phát từ sự vươn lên của Trung Quốc, 
tự do hàng hải, các nước ñồng minh và vị trí 
ñộc tôn của Mỹ. Cộng ñồng các nước 
ASEAN e ngại “những yêu sách” của một 
cường quốc muốn vượt tầm “khu vực” ra “thế 
giới” như Trung Quốc. Có thể nói, từ vấn ñề 
khu vực, ñịa chính trị biển ðông trở thành 
vấn ñề toàn cầu. Bài nghiên cứu này sẽ làm 
rõ sự biến ñổi ñịa-chính trị ñó. 

T� khóa: ñịa chính trị, Chiến tranh lạnh, Biển ðông 

1. Biển ðông - vài ñặc ñiểm từ góc ñộ ñịa chính trị 

Biển ðông là nơi giao nhau về lợi ích của các 

cường quốc thế giới (Hoa Kỳ, Nhật Bản), những 

người khổng lồ của khu vực (Trung Quốc, Ấn 

ðộ) và gắn liền với các nước ñang có tốc ñộ phát 

triển nhanh (Việt Nam, Malaysia, Indosesia, 

Philippines, Singapore)1. Các nhà nghiên cứu cho 

                                                
1 Prokhor Tebin, “Biển ðông: Khu vực ñịa chính trị mới”, 
Asia Times, http://vibay.blogspot.com/2011/10/bien-ong-khu-
vuc-ia-chinh-tri-moi.html  

rằng ai làm chủ ñược vùng biển nửa kín này, 

quốc gia ñó sẽ khống chế các tuyến ñường 

thương mại, có vùng an toàn triển khai hạm ñội 

tàu ngầm tấn công, từ ñó có thể gây ảnh hưởng 

ñến nền an ninh, kinh tế, chính trị các nước ðông 

Á và cả châu Á-Thái Bình Dương. Theo GS. 

Geoffrey Till, biển ðông là“ biểu tượng ngày 

càng tăng của quyền tài phán”. Ông cho rằng: 

quyền tài phán về các ñảo luôn ñặc biệt nhạy 

cảm bởi nó ñại diện cho quyền lực và uy tín của 
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các quốc gia có yêu sách, cả trong nước và trên 

trường quốc tế. Bởi hiển nhiên là các ñảo ñều rất 

xa các trung tâm của chính phủ, chúng ñược xem 

như “những nhân tố thi hành” cho thấy khả năng 

lãnh ñạo một cách hiệu quả của một chế ñộ2. 

Với sức mạnh của một cường quốc ñang lên, 

chiếm ñược biển ðông, Trung Quốc không chỉ là 

cường quốc lục ñịa mà vươn ra Ấn ðộ Dương và 

Thái Bình Dương, trở thành cường quốc biển. 

Theo Lawrence Prabhakar Williams, biển ðông 

là nơi ñể Trung Quốc phục hồi hình ảnh dân tộc, 

vươn lên siêu cường thế giới, xóa bỏ một thế kỷ 

bị chủ nghĩa thực dân cai trị và những hiệp ước 

quốc tế bất công nước này ñã ký3. Bởi từ năm 

1840, quân ñội các nước như Nhật Bản, Anh, 

Mỹ, Pháp, Nga, ðức, Italia, Áo ñã xâm lược hơn 

470 lần vùng ven biển Trung Quốc, ép Trung 

Quốc ký hơn 50 hiệp ước không bình ñẳng4. 

Con ñường tiếp cận vùng biển ðông của Trung 

Quốc có nhiều khả năng hơn so với biển Hoa 

ðông. Thêm vào ñó, muốn tiến cận Ấn ðộ 

Dương, nước này cũng phải phụ thuộc vào các eo 

biển hẹp ở ðông Nam Á. Bắc Kinh phải tập trung 

kiểm soát thậm chí là thống trị vùng Biển ðông. 

Biển ðông chính là ñiều kiện tiên quyết ñể Trung 

Quốc ñến Ấn ðộ Dương và Thái Bình Dương tìm 

vị trí chính trị của mình ở châu Á và thế giới. 

ðối với một số nước ASEAN, vấn ñề biển 

ðông là lợi ích cốt lõi của quốc gia. Bởi ñây 

không chỉ nơi cung cấp năng lượng hiện tại và 

tương lai mà còn ñảm bảo tình trạng không lệ 

                                                
2 ðặng ðình Quý (chủ biên), Biển ðông: Hợp tác vì an ninh 
và phát triển trong khu vực, Nxb. Thế giới, Hà Nội (2010), tr. 
35. 
3 Lawrence Prabhakar Williams, Issues and Positions on the 
South China Sea: An Indian Perspective, Forum on South 
China Sea Carlos Romulo Foundation & ISEAS, Singapore, 
Octocber 16-17/2011, Manila. 
4 Những thay ñổi trong quan niệm về biển của Trung Quốc, 
Tạp chí “Khai thác và Quản lý biển” – Trung Quốc, Thông 
tấn xã Việt Nam, Phiên bản ñiện tử 
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2010-02-07-nhung-thay-
doi-trong-quan-niem-ve-bien-cua-trung-quoc, 10/02/2010 
06:00 GMT+7 

thuộc vào một cường quốc không tạo ñược sự tin 

tưởng như Trung Quốc. Nhật Bản và Hàn Quốc 

sẽ là nước chịu nhiều thiệt hại khi an ninh và tự 

do hàng hải trên biển ðông không ñược ñảm bảo. 

Bởi khoảng 70% nguồn năng lượng ở Nhật từ 

châu Phi qua Trung ðông ñến Nhật Bản bằng 

tuyến biển này. “ ðối với Nhật Bản mà nói, ðông 

Nam Á cũng như tuyến hàng hải biển trên biển 

ðông và eo biển ðài Loan ñều cùng là một bộ 

phận cấu thành của tuyến ñường sinh tử trên 

biển”5.  

Ấn ðộ, Nga là hai cường quốc ñang lên của 

châu Á. Nga tuy không can dự nhiều vào tranh 

chấp biển ðông và ñôi khi có quan ñiểm tương 

ñồng với Trung Quốc nhưng kết luận rằng Nga6 

sẽ không trở lại châu Á-Thái Bình Dương là vội 

vã. Riêng ñối với Ấn ðộ, biển ðông có vị trí 

chiến lược. Bởi trong hai thập niên qua, chính 

sách hướng ðông của New Delhi ñều tập trung 

vào các quốc gia ðông Nam Á mà biển ðông là 

trung tâm. Mối quan hệ giữa Ấn ðộ7 và Trung 

Quốc lạnh nhạt không chỉ vì chiến tranh tranh 

chấp lãnh thổ, vấn ñề Pakistan mà còn vì “chuỗi 

trân châu” Trung Quốc ñã xây dựng ở Ấn ðộ 

Dương, ñe dọa nghiêm trọng ñến lợi ích của nước 

này tại Ấn ðộ Dương. Sự hiện diện của Trung 

Quốc ở Ấn ðộ Dương, Ấn ðộ ở Biển ðông như 

là thế ñan xen, kiềm chế lẫn nhau. 

ðối với siêu cường Mỹ, biển ðông có liên 

quan ñến “những lợi ích cơ bản nhất như hòa 

bình và ổn ñịnh của khu vực, quyền lưu thông 

                                                
5 Vai trò của Nhật Bản trong vấn ñề biển ðông, Tạp chí 
Nghiên cứu các vấn ñề quốc tế, kỳ số 3, năm 2011. Bản dịch 
của ðăng Dương - Trung tâm Nghiên cứu Biển ðông trên 
www.nghiencuubiendong.vn  
6 Lần ñầu tiên Nga lên tiếng về tình hình Biển ðông, Theo 
ðài tiếng nói Việt Nam, ngày 21/5/2012 
http://vov.vn/Home/Lan-dau-tien-Nga-len-tieng-ve-tinh-hinh-
Bien-Dong/20125/210053.vov, 10:07 AM, 21/05/2012 
7 ðể hiểu thêm về mối quan hệ Ấn ðộ-Trung Quốc, xem 
thêm loạt bài Trung Quốc-Tây Tạng: thách thức Tây Tạng, 
Tài liệu tham khảo ñặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam, Chủ 
Nhật, ngày 17/10/2010, Chính sách bành trướng của Trung 
Quốc ñối với Ấn ðộ, Tài liệu tham khảo ñặc biệt, Thông tấn 
xã Việt Nam, thứ Năm, ngày 21/10/2010. 
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của tàu chiến Hoa Kỳ, những lợi ích quan trọng 

về thương mại trong khu vực và vấn ñề ñầu tư”8. 

ðặc biệt, Mỹ sẽ tiến hành kiềm chế, thậm chí vây 

hãm bất cứ nước nào tranh chấp vị trí siêu cường 

của mình. Thêm vào ñó, việc Trung Quốc chiếm 

ñược yết hầu nối Thái Bình Dương và Ấn ðộ 

Dương sẽ còn gây nguy cơ phá hủy hai “tháp 

canh” quan trọng trong hệ thống chiến lược của 

Mỹ là Philippines và Australia. 

Trên biển ðông, hai quần ñảo Hoàng Sa và 

Trường Sa có vị trí chiến lược ñối với vùng biển 

này. Lực lượng chiếm ñóng tại ñây có thể kiểm 

soát ñược các tuyến ñường hàng hải chạy qua và 

xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ cho mục ñích 

quân sự. Hai quần ñảo này có thể tạo ra khả năng 

mở rộng vùng ñặc quyền kinh tế EEZ.  

ðịa chính trị biển ðông gắn liền với ñịa tài 

nguyên và ñịa kinh tế, tạo nên tranh chấp phức 

tạp. Vùng biển này giàu tài nguyên dầu mỏ và 

khí ñốt, cá biển cùng các loại hải sản. Theo ñánh 

giá của Bộ Năng lượng Mỹ, lượng dự trữ dầu ñã 

ñược kiểm chứng ở Biển ðông là 7 tỉ thùng với 

khả năng sản xuất 2,5 triệu thùng/ngày. ðiều này 

làm người ta liên tưởng ñến học thuyết của 

Michael T.Klare khẳng ñịnh rằng tài nguyên 

thiên nhiên là cội rễ của các xung ñột dai dẳng9. 

Cụ thể hóa lý thuyết của mình, Klare ñã vẽ một 

tấm bản ñồ ñịa chính trị tiềm ẩn xung ñột trên thế 

giới mà khu vực biển ðông là một trong những 

khu vực dầu mỏ và khí thiên nhiên. 

2. ðịa chính trị biển ðông từ sau chiến tranh 

lạnh (1991) ñến nay 

2.1. ðịa chính trị biển ðông từ sau Chiến 

tranh lạnh (1991) ñến năm 2009 

                                                
8 Richard P.Cronin, Tranh chấp lãnh hải và các vấn ñề chủ 
quyền ở châu Á - ðiều trần trước tiểu ban ñối ngoại hạ viện 
Hoa Kỳ khu vực ðông Á Thái Bình Dương trong Xung ñột 
trên biển ðông không còn là nguy cơ tiềm ẩn, Nxb. Tri thức, 
Hà Nội (2011), tr 137. 
9 Nguyễn Văn Dân, ðịa chính trị trong chiến trường và chính 
sách phát triển quốc gia, Nxb. Khoa học Xã hội, Hà Nội 
(2011), tr 118-119. 

Sau khi chiến tranh lạnh kết thúc, cùng với sự 

tan rã của Liên bang Xô-viết, Mỹ rút quân khỏi 

căn cứ không quân Clark và căn cứ hải 

quân Subic (Philippines), “khoảng trống quyền 

lực” ñịa chính trị xuất hiện ở Biển ðông. Suốt 

thời gian này, khu vực này là nơi tranh chấp chủ 

yếu giữa Trung Quốc và các nước ASEAN, chủ 

yếu là tranh chấp chủ quyền các ñảo thuộc quần 

ñảo Trường Sa và Hoàng Sa và bãi ngầm (Spratly 

and Paracel). Tình trạng này có thể xuất phát từ 

một số nguyên nhân như: sau chiến tranh lạnh, 

Asean và Trung Quốc theo xu hướng hòa bình, 

hợp tác nhằm phát triển ñất nước; tranh thủ giải 

quyết các vấn ñề trong nước; so với Mỹ, Trung 

Quốc chưa ñủ mạnh ñể có những yêu sách quá 

ñáng hay những hành ñộng dẫn ñến xung ñột vũ 

trang mà im lặng chờ thời; siêu cường Mỹ và thế 

giới bị thu hút bởi các ñiểm nóng ñịa chính trị tại 

Balkans và Trung ðông; những thỏa thuận giữa 

Asean và Trung Quốc (DOC 2002), hợp tác 

chung giữa Việt Nam, Philippines và Trung 

Quốc. 

Trong suốt thập kỷ cuối cùng của thế kỷ XX và 

những năm ñầu thế kỷ XXI, Trung Quốc thực 

hiện chính sách “giấu mình chờ thời”, tập trung 

mọi nguồn lực nhằm xây dựng và nâng cao vị thế 

ñất nước, giải quyết các vấn ñề mang tính chất 

song phương, không gây sự chú ý của thế giới. 

Bước sang mười năm ñầu của thế kỷ XXI, Trung 

Quốc vẫn “bình tĩnh ñối mặt, kiên trì một cách có 

lý, có lợi, có hạn ñộ, ngoại giao Trung Quốc có 

xu hướng nhuần nhuyễn, và từng bước chuyển từ 

bị ñộng tiêu cực sang tích cực chủ ñộng, ngoại 

giao nước lớn của Trung Quốc ngày càng tiến 

bộ”10. Kết quả, hiện nay, nước này vượt Nhật 

Bản trở thành cường quốc kinh tế thứ hai thế 

giới, có dự trữ ngoại tệ và ñầu tư ra nước ngoài 

nhiều nhất. Trên khắp thế giới từ châu Phi, châu 

                                                
10 Tính chu kỳ trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc, 
Tạp chí Quốc tế hiện ñại, Trung Quốc, Bản dịch Tài liệu tham 
khảo ñặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam, ngày 6/5/2011. 
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Á ñến châu Âu, người ta ñều thấy những dự án 

của Trung Quốc. ðầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) của các công ty Trung Quốc tăng từ 5,5 tỷ 

USD năm 2004 lên 56,5 tỷ USD năm 2009. Các 

quan chức Trung Quốc dự ñoán con số này có thể 

ñạt 100 tỷ USD vào năm 201311. ðặc biệt, Trung 

Quốc là chủ nợ của Mỹ. 

 Bên cạnh thành tựu về kinh tế, Trung Quốc 

cũng ñạt thành quả lớn trong lĩnh vực khoa học-

công nghệ. Phóng thành công tàu vũ trụ Thần 

Châu 6, ñưa người vào vũ trụ lần thứ 2, nước này 

là cường quốc chinh phục vũ trụ thứ 3 trên thế 

giới (sau Nga, Mỹ). Về mặt ngoại giao, thực hiện 

một ñường lối mở cửa, Trung Quốc ñã cải thiện 

ñáng kể mối quan hệ với các nước trong và ngoài 

châu Á-Thái Bình Dương. Trung Quốc ñẩy mạnh 

mối quan hệ với các ñồng minh, những nước có 

liên quan ít nhiều ñến chuỗi ñảo thứ của Mỹ như 

Hàn Quốc, Nhật Bản, Philippines. Hiện nay, 

Trung Quốc ñã trở thành ñối tác thương mại lớn 

nhất của Hàn Quốc và là nước mà Hàn Quốc ñầu 

tư nhiều nhất12. Trung Quốc cũng giải quyết 

thành công vấn ñề biên giới ñất liền với các nước 

Trung Á như Kazakhstan, Kyrgyzstan và 

Tajikistan, Ấn ðộ13.  

                                                
11 Chiến lược ñầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc, Tài liệu 
tham khảo ñặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam, ngày 22/9/2010. 
12 Chiến lược ñầu tư ra nước ngoài của Trung Quốc, Tlñd, 
ngày 22/9/2010. 
13 Tháng 4/1994, Hiệp ñịnh về phân ñịnh ñường biên giới dài 
1.700 km giữa Trung Quốc và Kazakhstan ñược ký kết, ñến 
tháng 9/1995 có hiệu lực. Hiệp ñịnh biên giới bổ sung giữa 
hai bên ký ngày 4/7/1998. Tháng 12/1999, trong chuyến thăm 
Trung Quốc của Tổng thống Kazakhstan Nursultan 
Nazarbaev, hiệp ñịnh biên giới giữa hai bên ñã ñược ký kết tại 
Bắc Kinh. Trung Quốc cũng lần lượt ký các Hiệp ñịnh biên 
giới với Kyrgyzstan vào ngày 24-26/8/1999 và Tajikistan vào 
tháng 8/1999. Một trong những nước có ñường biên giới dài 
nhất với Trung Quốc là Ấn ðộ. ðến nay, vấn ñề biên giới hai 
quốc gia này còn nhiều phức tạp nhưng so với những năm sau 
chiến tranh, tình hình ñã có bước phát triển khá quan trọng. 
Tháng 11/12/1996, Ấn ðộ và Trung Quốc ký hiệp ñịnh về các 
biện pháp tin cậy lẫn nhau trong lĩnh vực quân sự dọc theo 
ñường biển, thực tế ñược coi như một hiệp ñịnh không tấn 
công lẫn nhau. Tháng 4/2002, Ủy ban biên giới chung Trung - 
Mông sẽ tiến hành kiểm tra ñường biên giới dài 4.677 km của 
hai nước và chế ñộ xuất nhập cảnh mới sẽ ñược thi hành trên 
các cửa khẩu. 

ðiểm nóng quan trọng nhất trong chính sách 

ñối ngoại của Trung Quốc sau chiến tranh lạnh là 

eo biển ðài Loan. Bởi từ 1997, Hong Kong ñã 

ñược trả về cho Trung Quốc. Cuộc chạy ñua tên 

lửa tại eo biển ðài Loan 1996 là lợi ích cốt lõi 

buộc Bắc Kinh phải tập trung mọi lực lượng. Bên 

cạnh ñó, vấn ñề Tân Cương, Nội Mông là những 

ñiểm nóng về chính trị mà nước này phải quan 

tâm. 

Bắc Kinh thực hiện chính sách ngoại giao khôn 

khéo, chia các giai ñoạn ñể giải quyết vấn ñề. Khi 

chưa giải quyết ñược vấn ñề cốt lõi bên trong thì 

chưa giải quyết lợi ích cốt lõi bên ngoài. ðồng 

thời, Bắc Kinh cũng hạn chế ñối ñầu với 

Washington khi sức mạnh còn yếu. Vì vậy, dù 

trong chiến tranh Kosovo (1999) hay sự kiện sứ 

quán Trung Quốc bị tấn công, va chạm máy bay 

(2001), Trung Quốc ñều thực hiện chính sách ôn 

hòa, ñặc biệt với Mỹ. Vì vậy, dù Mỹ nhiều lần 

trinh sát quân sự khoảng gần với Trung Quốc hay 

yêu cầu nước này xây dựng quy tắc hành vi trên 

biển, Trung Quốc ñều không phản ứng găy gắt14. 

ðối với vấn ñề Kosovo, dù nhiều mâu thuẫn 

nhưng tinh ý cũng thấy Trung Quốc không bao 

giờ biến mình thành “ñối thủ chính” hay “kẻ thù 

tiềm tàng” của Mỹ. ðến 2009, Trung Quốc ñã 

“an tâm hơn nhiều về biên giới ñất liền so với 

những gì ñã từng trải qua trong lịch sử”15. Khi 

biên giới ñất liền yên ổn, Trung Quốc tập trung 

giành sức mạnh trên biển. Việc theo ñuổi sức 

mạnh trên biển của Bắc Kinh ñúng như Robert 

D.Kaplan nhận ñịnh là một dấu hiệu cho thấy 

                                                
14 Tính chu kỳ trong chính sách ngoại giao của Trung Quốc, 
Tài liệu tham khảo ñặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam, ngày 
6/5/2011. 
15 Robert D.Kaplan, Chiến lược hai ñại dương của Trung 
Quốc, trích trong Abraham Denmark và Nirav Patel “China’s 
Arrival: A strategic Framework for a Global Relationship”, 
Bản dịch của Trần Hoàng Yến, Hiệu ñích ðỗ Thủy, tại 
http://nghiencuubiendong.vn  
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biên giới ñất liền lần ñầu tiên trong một thời gian 

rất dài không bị de dọa16. 

Các nước ASEAN sau chiến tranh lạnh cũng 

tập trung vào phát triển kinh tế và các vấn ñề 

biên giới như Thái Lan-Việt Nam, Việt Nam-

Campuchia, Thái Lan-Campuchia,… Hiện nay, 

các nước trong cộng ñồng ASEAN có sự hợp tác 

trên nhiều lĩnh vực từ an ninh quốc phòng ñến 

kinh tế và văn hóa. ðông Nam Á ñược xem là 

một trong những khu vực năng ñộng và phát triển 

của ðông Á. ðây cũng là nơi thu hút nhiều ñầu 

tư nước ngoài. Riêng Việt Nam ñã thực hiện 

thành công ñường lối ñổi mới về kinh tế, gia 

nhập các tổ chức thương mại thế giới. 

Hai cường quốc ở châu Á-Thái Bình Dương là 

Ấn ðộ và Nga cũng lấy mục tiêu phát triển kinh 

tế làm trọng tâm. Từ vị trí một trong hai cực của 

thế giới trở thành một cường quốc, Nga gặp 

nhiều khó khăn trên các mặt, nhất là kinh tế. Sự 

quan tâm của Nga dành cho các nước khu vực 

ðông Á không giảm nhưng thực lực Nga không 

còn ñủ ñể duy trì sức ảnh hưởng của mình tại 

ñây, ñặc biệt trong bối cảnh Trung Quốc ñang 

vươn lên mạnh mẽ. Trong khi ñó, Ấn ðộ ñã thực 

hiện chính sách hướng ðông gồm hai giai ñoạn 

với các nước ðông Á. Giai ñoạn ñầu của chính 

sách hướng vào ðông Nam Á, giai ñoạn hai 

hướng vào ðông Bắc Á. Bên cạnh những hoạt 

ñộng kinh tế là những hợp tác về an ninh quốc 

phòng với các nước ðông Á, ñất nước này ñã có 

một thời kỳ phát triển kinh tế vượt bậc. 

Sau chiến tranh lạnh ñến những năm cuối cùng 

trong thập kỷ ñầu tiên của thế kỷ XXI, ñiểm nóng 

ñịa chính trị thế giới là Balkans, Trung ðông.  

                                                
16 Robert D.Kaplan, Chiến lược hai ñại dương của Trung 
Quốc, trích trong “China’s Arrival: A strategic Framework 
for a Global Relationship”, chủ biên Abraham Denmark và 
Nirav Patel, Central for a New American Security, 9/2009, 
Bản dịch của Trần Hoàng Yến, Hiệu ñích ðỗ Thủy, tại 
http://nghiencuubiendong.vn 

Nằm ở phía ðông-Nam châu Âu, Balkans là 

khu vực chứa ñựng nhiều mâu thuẫn về sắc tộc, 

tôn giáo trong lịch sử. Chính những mâu thuẫn 

này là nguyên nhân chính làm Nam Tư tan rã. 

Bốn trong sáu nước của Liên bang tuyên bố tự 

trị: Slovenia, Croatia (năm 1991), Bosnia, 

Macedonia (năm 1992)… Cuộc khủng hoảng bắt 

ñầu khi người Serb ở Bosnia chống lại người Hồi 

giáo và người Croats, làm hàng trăm người chết 

và bị thương. Trong giai ñoạn ñầu, NATO và Mỹ 

gần như ñứng ngoài cuộc chiến. Tuy nhiên, nhận 

thấy những cam kết trước ñây của Mỹ với các 

nước ñồng minh, Mỹ cùng NATO ñã ñưa quân 

ñến vùng Balkans. Chính tổng thống Bill Clinton 

ñã thừa nhận tại một cuộc hội thảo ở ðại học 

New York về Hòa ước Dayton ngày 9 /2/2011. 

Ông nói: “ðiều thứ nhất, sau khi cuộc Chiến 

tranh Lạnh kết thúc, Hoa Kỳ phải xác ñịnh lại 

các mối quan hệ với Âu châu và liên minh NATO. 

Và nếu không can thiệp, thì tất cả những gì mà 

chúng ta vẫn thường nói ˗  như sự sụp ñổ của 

Chủ nghĩa Cộng Sản sẽ ñưa tới sự một sự thẳng 

tiến mạnh mẽ của dân chủ, tự do, thịnh vượng và 

an ninh; tất cả những lời nói như vậy sẽ trở 

thành những lời nói gạt”17. 

Từ Balkans ñến Trung ðông, Trung Á, siêu 

cường Mỹ ñã “dẫn dắt” cả thế giới hướng vào 

những ñiểm ñịa chính trị nóng bỏng. Lúc này, tại 

Thái Bình Dương, Mỹ chỉ quan tâm ñến những 

ñồng minh của mình như Nhật Bản và Hàn Quốc. 

Khu vực ðông Nam Á lục ñịa và hải ñảo trong 

suốt một thời gian dài không nằm trong chiến 

lược của Mỹ. ðiều thú vị là hai thập kỷ sau chiến 

tranh lạnh, Trung Quốc “giấu mình” tìm kiếm 

sức mạnh và ñạt ñược mục tiêu. Trong khi ñó, 

Mỹ thể hiện mình bằng cách sử dụng sức mạnh 

một siêu cường can thiệp vào các ñiểm nóng ñịa 

chính trị, từ ñó làm suy giảm sức mạnh của mình. 

Và khi Trung Quốc nhận thấy mình càng gần Mỹ 

                                                
17 15 năm hòa bình ở vùng Balkans, ngày 9/2/2011. 
http://www.voatiengviet.com. 
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về sức mạnh, họ quyết ñịnh “dậy” nhưng dậy một 

cách “hòa bình”. 

Trong suốt giai ñoạn này, chính sách của 

Trung Quốc là thận trọng chuẩn bị một cách hòa 

bình cho tương lai tranh chấp. Một số thỏa thuận 

ñã ñược ký nhằm giải quyết vấn ñề biển ðông 

theo hướng hòa bình, hợp tác, cùng phát triển. 

Một trong những thỏa thuận có giá trị, liên quan 

ñến các nước ASEAN và Trung Quốc là Tuyên 

bố chung về các Quy tắc ứng xử trên biển ðông 

ñược ký năm 2002 tại cuộc gặp thượng ñỉnh 

ASEAN diễn ra vào tháng 11/2002 tại 

Phnompenh, Campuchia. Mục ñích của tuyên bố 

là ngăn ngừa sự căng thẳng các tranh chấp, giảm 

thiểu khả năng xảy ra xung ñột, tuân thủ các 

nguyên tắc của Hiến chương LHQ, Công ước 

Luật biển, Hiệp ước thân thiện và hợp tác 

ASEAN năm 1976, và năm nguyên tắc cùng tồn 

tại hòa bình18. Năm 2005, một thỏa thuận có 

nhiều ý nghĩa làm dịu căng thẳng tranh chấp là 

việc ba nước Trung Quốc, Philippines và Việt 

Nam nhất trí hợp tác thăm dò ñịa chấn trong ba 

năm về biển ðông. Thỏa ước hợp tác thăm dò ñịa 

chấn biển (JMSU) là sự hợp tác giữa ba nước có 

nhiều tranh chấp nhất. Vì vậy, năm 2008, Hiệp 

ñịnh hết hiệu lực và không ñược gia hạn cũng là 

lúc tình hình biển ðông trở nên căng thẳng. 

Ngày 4/12/2007, Trung Quốc ñơn phương 

thông báo thành lập thành phố Tam Sa thuộc tỉnh 

Hải Nam quản lý hành chánh 3 quần ñảo Hoàng 

Sa, quần ñảo Trung Sa và quần ñảo Trường Sa19. 

Trung Quốc cũng xây dựng những ñảo trong 

quần ñảo Hoàng Sa, Trường Sa và ñảo Hải Nam 

thành những tiền ñồn quan trọng có thể sử dụng 

trong trường hợp xấu nhất. Hành ñộng này bị các 

nước ASEAN, nhất là Việt Nam lên án mạnh mẽ. 

                                                
18 Xem thêm Chứng cứ pháp lý về chủ quyền Việt Nam trên 
Biển ðông (nhiều kỳ), tại http://phapluatvn.vn/ 
19 Hoàng Nam, ðại sử ký tranh chấp chủ quyền tại biển ðông, 
ngày 11/1/2010. http://nghiencuubiendong.vn/tong-quan-ve-
bien-dong/533-ai-s-ky-tranh-chap-chu-quyen-tai-bien-ong. 

Những “con sóng ngầm” ở biển ðông bắt ñầu 

chuyển ñộng. 

Từ 2008, biển ðông ñã dậy sóng dữ dội hơn 

nhưng những tranh chấp vẫn chưa vượt ra khỏi 

tầm khu vực. Ngày 2/2/2008, Người ñứng ñầu 

ðài Loan là Trần Thủy Biển bay thăm ñảo Ba 

Bình thuộc quần ñảo Trường Sa. Phát ngôn viên 

Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng khẳng ñịnh: 

hành ñộng leo thang hết sức nghiêm trọng, xâm 

phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam ñối với 

quần ñảo Trường Sa, gây căng thẳng và làm 

phức tạp thêm tình hình ở khu vực20. Tháng 8 

cùng năm, Phó thủ tướng Malaysia Najib Tun 

Razak ra ñảo Hoa Lau ñể thị sát tình hình và tái 

khẳng ñịnh chủ quyền của nước này với 4 ñảo 

khác.  

Trong thời gian này, việc Trung Quốc xây 

dựng một căn cứ tàu ngầm lớn ở Tam Á, thuộc 

ñảo Hải Nam ñược báo các nước ñưa tin. Nước 

này cũng có một bước chuẩn bị kỹ lưỡng về quân 

sự. Các sách trắng của Trung Quốc cho thấy 

nước tăng cường ñầu tư cho quân sự. Từ năm 

1997 ñến 2007, ngân sách quốc phòng ñã tăng 

ñến 4 lần. Năm 2008, Trung Quốc chi 417 tỷ 

nhân dân tệ (61 tỷ USD) cho quốc phòng21.  Bên 

cạnh tập trung xây dựng các căn cứ quân sự của 

ñất nước này (trên ñảo Hải Nam, ở Hoàng Sa, 

Trường Sa), nước này cũng ñầu tư phát triển các 

lực lượng hải quân, tàu ngầm và thủy lục không 

quân22. Sự nổi dậy của Trung Quốc ñã làm tương 

                                                
20 ðài Loan phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về hậu quả do 
hành ñộng của họ gây ra, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao 
Việt Nam Lê Dũng trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 
2/2/2008, http://www.vietnamembassy-
slovakia.vn/vi/vnemb.vn/tin_hddn/ns080204091743/,  
21 Trung Quốc, Những xu hướng hiện ñại hóa hải quân, Tài 
liệu tham khảo ñặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam, Chủ nhật, 
ngày 12/6/2011. 
22 Bernard Prézelin, Các hạm ñội tàu chiến 2008, Nxb Hàng 
hải và hải ngoại, Rennes, (2008). Dẫn lại theo Oliver Zajec, 
Tranh chấp quân sự ở châu Á-Trung Quốc khẳng ñịnh tham 
vọng hải quân của mình, Nhiều tác giả, Xung ñột trên biển 
ðông không còn là nguy ñộng của họ gây ra, Người phát 
ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng trả lời câu hỏi của 
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quan lực lượng giữa các cường quốc châu Á thay 

ñổi. Trung Quốc trở thành nước ñứng thứ 3 trong 

tám hạm ñội tàu ngầm của thế giới. 

Năm 2009, một chuyển biến lớn ñối với các 

tranh chấp trên vùng biển này. Mở ñầu cho một 

năm ñầy sóng gió là sự kiện Tổng thống 

Philippines Arroyo ñã ký ban hành Luật Cộng 

hòa số 9522 về ñường cơ sở mới (ñường cơ sở cũ 

năm 1968). Theo ñó, nước này khẳng ñịnh qua 

ñó quản lý quần ñảo Trường Sa và bãi cạn 

Scarborough theo “quy chế ñảo”23. 

Các nước Việt Nam, Malaysia và Trung Quốc 

cũng lần lượt ñưa bản báo cáo ñăng ký thềm lục 

ñịa mở rộng lên Ủy ban ranh giới thềm lục ñịa 

Liên hợp quốc (CLCS). Ngày 6/5/2009, Malaysia 

và Việt Nam nộp bản báo cáo chung ñăng ký 

thềm lục ñịa mở rộng khu vực phía Nam Biển 

ðông lên Ủy ban ranh giới thềm lục ñịa Liên hợp 

quốc (CLCS). Một ngày sau ñó, Việt Nam tiếp 

tục nộp báo cáo ñăng ký thềm lục ñịa mở rộng 

khu vực phía bắc cho Ủy ban ranh giới thềm lục 

ñịa Liên hợp quốc (CLCS). Trung Quốc lập tức 

gửi công hàm phản ñối hai bản báo cáo trên và tái 

khẳng ñịnh ñường lưỡi bò 9 khúc lên Tổng thư 

ký Liên hợp quốc. Tranh chấp chủ quyền trên 

biển ðông, ñến ñây, gồm cả tranh chấp ñảo và 

phân chia vùng biển, vùng ñặc quyền kinh tế. 

Cùng với ñó, các nước tiến hành trừng phạt ngư 

dân nước khác nếu ñi vào vùng biển mà họ tuyên 

bố chủ quyền. Từ năm 2009, báo chí Việt Nam 

ghi nhận phía Trung Quốc ñã bắt giữ hoặc tịch 

                                                                 
phóng viên ngày 2/2/2008, http://www.vietnamembassy-
slovakia.vn/vi/vnemb.vn/tin_hddn/ns080204091743/,  
22 Trung Quốc, Những xu hướng hiện ñại hóa hải quân, Tài 
liệu tham khảo ñặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam, Chủ nhật, 
ngày 12/6/2011. 
22 Bernard Prézelin, Các hạm ñội tàu chiến 2008, Nxb Hàng 
hải và hải ngoại, Rennes, (2008). Dẫn lại theo Oliver Zajec, 
Tranh chấp quân sự ở châu Á-Trung Quốc khẳng ñịnh tham 
vọng hải quân của mình, nguy cơ tiềm ẩn, Nxb Tri thức, Hà 
Nội (2012), tr. 148-149. 
23 Hoàng Nam, ðại sứ ký tranh chấp chủ quyền tại biển ðông, 
ngày 11/1/2010. http://nghiencuubiendong.vn/tong-quan-ve-
bien-dong/533-ai-s-ky-tranh-chap-chu-quyen-tai-bien-ong. 

thu 30 chiếc tàu ñánh cá Việt Nam cùng 433 ngư 

dân. Trong nhiều trường hợp, Trung Quốc ñã yêu 

cầu phía Việt Nam ñóng tiền ñể chuộc24. Tình 

trạng tương tự với Malaysia, Philippines,.. 

Mỹ bắt ñầu có những va chạm trực tiếp hơn 

với cường quốc Trung Quốc. Trước ñó, 

Washington chỉ va chạm gián tiếp với Bắc Kinh 

thông qua các ñồng minh. Ngày 8/3/2009, tàu 

Trung Quốc và tàu thám hiểm ñại dương USNS 

Impeccable của hải quân Mỹ “ñụng ñầu” ở Biển 

ðông; ñiểm cách ñảo Hải Nam (Trung Quốc) 

khoảng 75 hải lý về phía Nam. Trung Quốc cáo 

buộc Mỹ thực hiện các nghiên cứu trong vùng 

ñặc quyền kinh tế mà chưa có sự ñồng ý của Bắc 

Kinh và yêu cầu Mỹ chấm dứt ngay lập tức các 

hoạt ñộng có liên quan và sẽ có biện pháp cần 

thiết ñể ngăn chặn những vụ việc tương tự. Tuy 

nhiên, sau khi phái tàu khu trục USS Chung-

Hoon hộ tống tàu USNS Impeccable, Mỹ vẫn 

tuyên bố biển ðông là khu vực hoàn toàn yên 

tĩnh25.  

Ba tháng sau, một tàu ngầm Trung Quốc ñã 

ñâm vào thiết bị phát hiện tàu ngầm của tàu sân 

bay USS John S. McCain gần vịnh Subic ngoài 

khơi Philippines. Cũng trong tháng này, các kênh 

truyền thông Trung Quốc ñưa thông tin về Zhang 

Li - Chủ nhiệm của Văn phòng Tổng tham mưu 

Quân ñội Giải phóng nhân dân Trung Quốc 

(PLA) vừa nghỉ hưu, kêu gọi xây dựng căn cứ 

quy mô không quân và hải quân ở dãy ñá ngầm 

Mischief cách ñảo Palawan Philippies 150 dặm26. 

Báo chí Bắc Kinh bắt ñầu tuyên bố Trung Quốc 

có lợi ích cốt lõi tại biển ðông. ðây là lần ñầu 

                                                
24 Tình hình biển ðông năm 2010, Tài liệu, thứ Tư, ngày 
22/12/2010. 
25Vũ Lan, Obama tăng tàu chiến tới biển ðông bảo vệ tàu 
Mỹ, (theo Telegraph), ngày 13/03/2009. 
http://m.baodatviet.vn/Home/thegioi/Obama-tang-tau-chien-
toi-bien-Dong-bao-ve-tau-My/20093/33528.datviet. 
26 Richard Fisher, Jr, Nhóm Bauvinal chuyển ngữ, Tranh chấp 
trên biển ðông: Trung Quốc mưu ñồ càng nham hiểm trong 
Nhiều tác giả, Xung ñột trên biển ðông không còn là nguy cơ 
tiềm ẩn, Sñd. 
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tiên Trung Quốc ñặt vấn ñề biển ðông ngang 

hàng với vấn ñề Tây Tạng và ðài Loan. Trước 

thái ñộ của Trung Quốc, Mỹ chuyển từ thái ñộ 

“hầu như không có trách nhiệm” hay “trung lập” 

sang “có lợi ích” và “ sẽ giúp ñỡ” các nước tranh 

chấp với Trung Quốc. ðịa chính trị biển ðông 

cũng chuyển sang một giai ñoạn mới. 

2.2. Vấn ñề ñịa chính trị biển ðông từ 2010 

ñến nay 

Trong những năm ñầu của thập kỷ thứ 2 thế kỷ 

XXI, biển ðông không chỉ là vấn ñề khu vực mà 

còn là vấn ñề của thế giới. Tranh chấp biển ðông 

ñược mở rộng về quy mô bao gồm cả tranh chấp 

ñảo phân ñịnh ranh giới các vùng biển (bao gồm 

cả thềm lục ñịa); sự cộng hưởng với chính sách 

hướng biển của Asean và Trung Quốc. Bắc Kinh 

lần ñầu tuyên bố biển ðông là “lợi ích cốt lõi”; 

chính sách quay lại châu Á-Thái Bình Dương của 

Mỹ và gia tăng sự hiện diện quân sự tại ðông 

Nam Á; các cường quốc Nhật Bản, Ấn ðộ, Nga 

tăng cường sự hiện diện tại biển ðông. 

Mười năm ñầu của thế kỷ XXI, Trung Quốc ñã 

tận dụng ñược thuận lợi bên ngoài, vươn lên 

mạnh mẽ thành cường quốc số một châu Á-Thái 

Bình Dương, cường quốc số 2 thế giới. Trong 

thập kỷ thứ 2 của thế kỷ XXI, theo dự báo, tình 

hình thế giới vẫn tiếp tục có lợi cho Trung 

Quốc27. Giấc mơ siêu cường của Trung Quốc sẽ 

không thành hiện thực nếu Ấn ðộ kiểm soát lại 

Ấn ðộ Dương, Nhật Bản phục hồi lại kinh tế,… 

Chính vì vậy, Trung Quốc quyết tâm giành ñược 

vùng biển ðông này càng sớm càng tốt. 

Tháng 3/2010, một viên chức cao cấp của Bộ 

ngoại giao Trung Quốc nói với Thứ trưởng ngoại 

giao Mỹ rằng biển ðông là “lợi ích cốt lõi”28. 

                                                
27 ðánh giá về môi trường bên ngoài Trung Quốc 10 năm tới, 
Tài liệu tham khảo ñặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam, ngày 
17/5/2011. 
28 “Lợi ích cốt lõi” tại biển ðông: Hỏa mù của Trung Quốc, 
Tài liệu tham khảo ñặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam, ngày 
8/12/2010. 

ðây là lần ñầu tiên Trung Quốc nói rõ với một 

viên chức ngoại giao Mỹ về vấn ñề này. Vào 

tháng 6/2010, tại Singapore, Bộ trưởng Quốc 

phòng Mỹ tuyên bố một cách rõ ràng Mỹ không 

can thiệp vào việc các nước tranh chấp biển 

ðông nhưng Mỹ chủ trương và bảo vệ mạnh mẽ 

quyền tự do lưu thông hàng hải mà Mỹ xem là lợi 

ích cốt lõi29. Tháng 7/2010, tại Hà Nội, Ngoại 

trưởng Hillary Clinton cũng chuyển ñi một thông 

ñiệp tương tự. Nhận ñịnh về tác ñộng của hai 

tuyên bố này, nhà báo Lưu Tường Quang tại 

Sydney trả lời PRI: “Vấn ñề này không ñược coi 

là vấn ñề nổi cộm trên phương diện quốc tế nếu 

Trung Quốc trước ñó không nói với Ngoại 

trưởng Mỹ là Trung Quốc coi Trường Sa và 

Hoàng Sa là quyền lợi cốt lõi của Trung Quốc và 

nếu Mỹ im lặng thì vấn ñề cũng không trở thành 

sôi nổi. Tuy nhiên, bà Hillary Clinton ñã phản 

bác lại quan ñiểm này. Tại Hà Nội, bà Hillary 

Clinton ñã nêu lên vấn ñề Mỹ coi biển ðông là 

quyền lợi quan trọng trong tự do giao thương 

của Mỹ. Trước ñó, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ 

R.Gates cũng nói như vậy”30. Tuy không lặp lại 

tuyên bố trên lần nào nhưng trong suốt thời gian 

sau ñó, Trung Quốc ñã tiến hành hàng loạt hành 

ñộng chứng tỏ chủ quyền vô lý trên toàn bộ biển 

ðông. 

Tháng 4/2010, Trung Quốc huy ñộng 3 hạm 

ñội Bắc Hải, ðông Hải, Nam Hải. Cuộc tập trận 

vượt qua dãy ñảo Okinawa, thông quan kênh ñào 

Bashin, thực hiện các bài tập bắn ñạn thật ở phía 

Bắc Philippines rồi xuống vùng eo biển Malacca. 

Trong cuộc tập trận này, hai ñơn vị hạm ñội Bắc 

Hải và ðông Hải ñược ñiều ñộng xuống phía 

Nam31. ðánh giá sự kiện này, GS. Carl Thayer 

ghi nhận: “ Cuộc tập trận này chứng tỏ rằng hải 

quân Trung Quốc bắt ñầu ñạt ñược một tính linh 

                                                
29 Tình hình biển ðông năm 2010, Tài liệu tham khảo ñặc 
biệt, Thông tấn xã Việt Nam, ngày 22/12/2010. 
30 Tài liệu tham khảo ñặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam, ngày 
6/5/2011. 
31 Tình hình biển ðông năm 2010, Tlñd. 
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hoạt cao hơn trước trong việc triển khai lực 

lượng ñồng thời trên mặt biển, dưới mặt nước và 

trên không. Họ cũng tự tin hơn trước khi di 

chuyển lực lượng trên một khoảng cách xa hơn 

nhằm bảo vệ các ñòi hỏi lãnh thổ của họ tại biển 

ðông”32. Một cuộc tập trận tương tự diễn ra vào 

tháng 7 cùng năm. Vào tháng 8/2010, một tàu lặn 

của Trung Quốc ñã cắm một lá cờ của nước này 

xuống ñáy biển ðông ñể chứng minh chủ 

quyền33.  

Những hành ñộng của Trung Quốc ñã bị các 

nước ASEAN lên tiếng gay gắt. Tháng 7/2010, 

tại một hội nghị của Diễn ñàn Khu vực ASEAN, 

12 quốc gia ðông Nam Á chỉ trích thái ñộ của 

Bắc Kinh kiên quyết và không thật lòng họp tác 

về vấn ñề biển ðông. ðại diện cho Mỹ, Ngoại 

trưởng Hillary Clinton ñã tuyên bố tự do hàng hải 

ở biển ðông là lợi ích quốc gia của Mỹ. Trước 

tuyên bố của Mỹ và ASEAN, Ngoại trưởng 

Trung Quốc Dương Khiết Trì tuyên bố rằng phát 

biểu của bà Clinton ở Hà Nội là một “sự tấn công 

Trung Quốc” và ñã nhắc nhở ñối tác Singapore 

của mình rằng “Trung Quốc là một nước lớn và 

các nước khác là nước nhỏ và ñây là một thực 

tế”34.  

Những tuyên bố của Ngoại trưởng Trung Quốc 

về tương quan lực lượng giữa các bên là hoàn 

toàn chính xác. Trung Quốc ñã ñạt ñược những 

kết quả quan trọng trong phát triển hải quân và là 

nước có lực lượng hải quân lớn nhất châu Á. 

Theo Lầu Năm góc, nước này ñang có 6 chiếc 

SSN và 54 chiếc tàu ngầm chạy bằng diezen. 

Ước tính trong tương lai, nước này sẽ có từ 58-88 

chiếc35. Thêm vào ñó, những năm gần ñây Trung 

                                                
32 Tình hình biển ðông năm 2010, Tlñd. 
33 Tình hình biển ðông năm 2010, Tlñd. 
34 Abraham M. Denmark, Ba ñợt “sóng” ñịa chính trị trên 
biển ðông, theo Foreign Folicy Bản dịch của Châu Giang, 
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-10-ba-dot-song-
dia-chinh-tri-tren-bien-dong, cập nhật ngày 6/2/2012. 
35 Tương quan lực lượng tàu ngầm của các nước ở Thái Bình 
Dương, Dịch từ "Submarine Arms Race in the Pacific: The 
Chinese Challenge to U.S. Undersea Supremacy", Viện 

Quốc cũng cho ra mắt bốn loại tàu ngầm mới 

ñược thiết kế và sản xuất trong nước như tàu 

ngầm SSBN, tàu ngầm SSN, SSP và tàu ngầm 

SSK. Hạm ñội tàu ngầm của Trung Quốc cũng 

tăng ñáng kể từ 2 chiếc 2006 lên 6 chiếc năm 

2007 và 12 chiếc 200836. Khả năng chiến ñấu của 

PLA thông qua các cuộc tập trận trong và vượt ra 

ngoài chuỗi ñảo thứ nhất ñã gây cho ðài Loan, 

Nhật Bản và cả Ấn ðộ cảm nhận ñược sức ép của 

mình. Cũng qua rồi thời kỳ ngậm bồ hòn làm 

ngọt với Mỹ, PLA của Trung Quốc cho thấy một 

khả năng ñánh trả, gây tổn thương ñối với các lực 

lượng của Mỹ trong những chiến dịch ven biển. 

Các căn cứ hải quân trên ñảo Hải Nam, quần ñảo 

Hoàng Sa và Trường Sa ñều ñược ñầu tư cơ sở hạ 

tầng, trang thiết bị quân sự hiện ñại. 

Bắc Kinh cũng tuyên bố triển khai kế hoạch 

ñóng và chuẩn bị ñưa một hoặc hai tàu sân bay 

vào hoạt ñộng. Việc Trung Quốc có ñược một 

hay hai tàu hàng không mẫu hạm là một quan 

ngại lớn ñối với các nước có liên quan ñến biển 

ðông. ðúng như TS. Khumar nhận ñịnh, việc 

nắm trong tay tàu sân bay sẽ làm tăng rất nhiều 

sức mạnh của lực ượng hải quân Bắc Kinh. ðiều 

ñó là thách thức ñối với các cường quốc hải quân 

ñang nổi lên ở châu Á-Thái Bình Dương37. Trước 

những thông tin như thế, Nhật Bản và Ấn ðộ ñều 

ít nhiều suy nghĩ về việc bằng cách nào ñể có thể 

có ñược một tàu sân bay nhằm cân bằng với 

Trung Quốc. Việc sở hữu tàu sân bay là một 

bước tiến quan trọng của Trung Quốc, thách thức 

ưu thế của Mỹ ở vùng biển xa.  

Ba tháng sau ñó, Trung Quốc mở cuộc tập trận 

bắn ñạn thật huy ñộng 1.800 lính thủy quân. ðặc 

biệt, các bài tập trận bao gồm cả việc ñánh chiếm 

                                                                 
nghiên cứu Heritage Foundation (Mỹ), 
http://nghiencuubiendong.vn/nghien-cuu-nuoc-ngoai/706-tng-
quan-lc-lng-tau-ngm-ca-cac-nc-thai-binh-dng, thứ tư, ngày 
3/3/2010. 
36 Tương quan lực lượng tàu ngầm của các nước ở Thái Bình 
Dương, Tlñd. 
37Tài liệu tham khảo ñặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam, ngày 
27/4/2011. 
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lại các ñảo từ tay các nước khác. Trung Quốc ñã 

mời 273 tùy viên quân sự từ 75 nước ñến quan 

sát38. Một nguồn tin từ Chính phủ Trung Quốc ñã 

xác ñịnh với phóng viên báo Asahi tại Bắc Kinh 

rằng: “Mục ñích của chúng tôi là giành ưu thế 

trong ñàm phán lãnh thổ bằng cách gây sức ép 

thông qua việc chứng tỏ cho các nước thấy rằng 

chúng tôi có khả năng lấy lại các hòn ñảo bất kỳ 

lúc nào”39. 

Cũng trong tháng 10/2010, quyết ñịnh mở cảng 

Cam Ranh của Việt Nam gây dư luận mạnh mẽ 

ñối với các nước trong khu vực và cả thế giới. 

Bởi, Cam Ranh ñược xem là một trong những 

cảng nước sâu giá trị nhất thế giới, có vị trí yếu 

hầu chiến lược kiểm soát cả Thái Bình Dương và 

Ấn ðộ Dương. Báo chí Mỹ ñưa tin “ai chiếm lĩnh 

ñược Vịnh Cam Ranh là ñã chiếm ñược một nửa 

Trung Quốc, có thể kiểm soát ñược tuyến ñường 

vận tải Á-Âu, có ñược vị trí của bá quyền kinh tế 

thế giới, vì thế Mỹ cần phải chiến thắng Nga ñể 

bố trí ñược hải quân của nước Mỹ ở Cam 

Ranh”40. Dù Cam Ranh chỉ giới hạn “dịch vụ kỹ 

thuật hậu cần”41 , sử dụng thích hợp ñối với “ tàu 

dưới mặt nước và trên mặt nước, cả tàu dân sự 

và tàu quân sự”42 thì việc lại cảng này cũng là 

bước ñi khôn ngoan của Việt Nam với những 

tranh chấp biển ñảo ñang diễn ra phức tạp. ðánh 

giá về sự kiện này, trong bài phỏng vấn dành 

riêng cho RFI qua thư ñiện tử, Giáo sư Carlyle 

Thayer nhận ñịnh: “Việc Việt Nam cho phép tàu 

hải quân nước ngoài ghé vịnh Cam Ranh là một 

ñộng thái khôn ngoan, vì nó có hình thức như 

                                                
38 Xem thêm Trung Quốc và vấn ñề biển ñảo, Tài liệu tham 
khảo ñặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam, ngày 13/1/2011. 
39 Tài liệu tham khảo ñặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam, ngày 
13/1/2011. 
40 Xem thêm loạt bài Dư luận xung quanh quyết ñịnh mở cửa 
vịnh Cam Ranh của Việt Nam, Tài liệu tham khảo ñặc biệt, 
Thông tấn xã Việt Nam, ngày 24/12/2010. 
41 Xem thêm Trọng Nghĩa, Mở cửa Cam Ranh: Tính toán 
quân sự dưới vỏ bọc thương mại, http://www.viet.rfi.fr/viet-
nam/20101115-quoc-te-hoa-cang-cam-ranh-tinh-toan-chien-
luoc-cua-viet-nam-duoi-vo-boc-thuong-mai, 15/11/2010. 
42 Xem thêm Trọng Nghĩa, Mở cửa Cam Ranh: Tính toán 
quân sự dưới vỏ bọc thương mại, Tlñd. 

biện pháp công bằng về ñịa chiến lược, xem mọi 

nước như nhau, nhưng kết quả thực tế sẽ là Mỹ, 

Ấn ðộ, Nga và các nước khác như Australia có 

nhiều khả năng ghé cảng hơn là Trung Quốc”43. 

Báo chí Trung Quốc phản ánh gay gắt, cho rằng 

Việt Nam ñang tìm kiếm ñồng minh bên ngoài 

vào biển ðông, nhằm tạo thế cân bằng về lực 

lượng.  

Suốt năm 2010, Trung Quốc tìm mọi cách ñể 

hợp thức hóa các vùng biển tranh chấp. Nước này 

ñẩy mạnh các hoạt ñộng kinh tế như ñánh cá, 

thăm dò khai thác dầu khí, nghiên cứu khoa học. 

Bắc Kinh ra lệnh cấm ñánh bắt cá vào các tháng 

6 và 7 hàng năm44, tiến hành cử tàu ngư chính 

vây bắt, xử phạt ngư dân các nước. ðặc biệt, 

Trung Quốc ñưa tàu ngư chính ra khu vực quần 

ñảo Trường Sa của Việt Nam ñể hộ tống, hỗ trợ 

ngư dân nước mình và bắt giữ ngư dân nước 

khác45. Dù bị nhiều nước lên án gay gắt nhưng 

ñến nay, Trung Quốc vẫn duy trì những hành 

ñộng này. 

Mỹ ñã trở lại châu Á-Thái Bình Dương ñúng 

vào thời ñiểm tình hình biển ðông ñang căng 

thẳng. Nguyên nhân là do sự “trỗi dậy” của 

Trung Quốc và tranh chấp biển ðông. Tuy nhiên, 

sự trở lại của Mỹ là chất xúc tác làm tình hình 

tranh chấp thêm phức tạp và căng thẳng. Trung 

Quốc không hoan nghênh, thậm chí là ngăn cản.  

Cùng với sự trở lại của Mỹ, các cường quốc 

như Nhật Bản, Ấn ðộ nhằm gia tăng ảnh hưởng 

và tiếng nói tại khu vực biển ðông. Tháng 

4/2010, Nhật Bản và Australia ký Hiệp ước hợp 

tác quốc phòng Australia-Nhật Bản (ACSA) với 

                                                
43 Xem thêm loạt bài Dư luận xung quanh quyết ñịnh mở cửa 
vịnh Cam Ranh của Việt Nam, Tlñd. 
44 Hoàng Nam, ðại sứ ký tranh chấp chủ quyền tại biển ðông, 
http://nghiencuubiendong.vn/tong-quan-ve-bien-dong/533-ai-
s-ky-tranh-chap-chu-quyen-tai-bien-ong,  thứ hai, 11 Tháng 1 
2010 11:23. 
45 Xem thêm Thanh Hà, ðăng Thắng, Ngẫm về bộ quy tắc ứng 
xử ở Biển ðông, ngày 19/04/2011. 
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-04-15-nghi-ve-bo-quy-
tac-ung-xu-o-bien-dong-#_ftn10. 
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mục ñích nâng cao sự hợp tác giữa lực lượng 

quốc phòng hai nước trong nỗ lực cứu trợ, giữ 

gìn hòa bình hay cứu trợ nhân ñạo. Theo hiệp 

ñịnh, lực lượng quốc phòng của hai quốc gia có 

thể chia sẻ những dịch vụ và các nguồn tiếp liệu 

(thực phẩm, nhiên liệu, nước, phương tiện 

chuyên chở, liên lạc, dụng cụ quân y và hỗ trợ 

huấn luyện)46. Nước này cũng có bước chuyển 

quan trọng về chiến lược: chuyển sang tấn công 

thay vì phòng thủ. Nhật Bản tiếp tục phát triển 

quân ñội theo hướng giảm số lượng, tăng chất 

lượng, thiết bị, tăng khả năng cơ ñộng, mở rộng 

phạm vi hoạt ñộng, tăng cường hợp tác với Mỹ47. 

Mặt khác, nước này cũng ñẩy mạnh các biện 

pháp an ninh, phòng ngừa, công khai về quốc 

phòng qua các hoạt ñộng, diễn ñàn chung về an 

ninh, giải trừ quân bị, trao ñổi quân sự với các 

nước trong và ngoài khu vực. 

Từ 2010, Ấn ðộ ñẩy mạnh những cuộc tập trận 

chung với các nước ASEAN, nhất là Singapore. 

Trong tháng 3 và 4 năm 2011, Ấn ðộ ñã tiến 

hành tập trận hải quân và tuần tra phối hợp với 

Nhật Bản, Indonesia, Việt Nam và Singapore. 

Cuộc tập trận chung SIMBEX-2011 giữa Ấn ðộ 

và Singapore là một cuộc tập trận quy mô lớn. 

Ấn ðộ phái 3 tàu khu trục hàng ñầu là INS Delhi, 

INS Ranvijay, INS Ranveer, tàu chở dầu INS 

Jyoti và tàu hộ tống INS Kirch cùng với 1.400 

lính thủy48. Về phía Singapore, nước này phái 4 

tàu chiến, một tàu ngầm và lực lượng không quân 

với máy bay chiến ñấu F-16. Cuộc tập trận kéo 

dài trong một tuần, bao gồm giai ñoạn ven bờ tại 

căn cứ Changi và giai ñoạn trên biển ngoài khơi 

biển ðông49. 

                                                
46 Về việc Trung Quốc mời Australia tập trận, Thời báo 
Canbơrơ, ngày 4/10/2010, Tài liệu tham khảo ñặc biệt, Thông 
tấn xã Việt Nam, ngày 21/10/2010. 
47 Về việc Trung Quốc mời Australia tập trận, Tlñd. 
48 Xem thêm Hải quân Ấn ðộ tại biển ðông: Sự khởi ñầu 
suôn sẻ, Tài liệu tham khảo ñặc biệt, Thông tấn xã Việt Nam, 
ngày 10/5/2011. 
49 Xem thêm Hải quân Ấn ðộ tại biển ðông: Sự khởi ñầu 
suôn sẻ, Tlñd. 

 Sau khi các tàu chiến ñến biển ðông, Ấn ðộ 

cũng có cuộc tập trận Malabar với hải quân Mỹ 

tại khu vực Tây Thái Bình Dương vào tháng 

4/2011. Với những cuộc tập chung này, Ấn ðộ 

gửi ñi một tín hiệu rằng họ là một cường quốc 

biển ở khu vực mà tất cả các nước vùng duyên 

hải ñều muốn có quan hệ hợp tác về hải quân50. 

Sau Chiến tranh lạnh, ñây là lần ñầu tiên Ấn ðộ 

tới gần khu vực biển ðông nhất. ðiều này ñược 

cho là ñáp ứng lại những hành ñộng ñòi hỏi của 

Trung Quốc tại vùng biển này cũng như “chuỗi 

trân châu” mà Trung Quốc ñang xây dựng ngoài 

lãnh thổ Ấn ðộ. Ấn ðộ cũng có cuộc tập trận 

chung với Nga (INDRA), mua tàu sân bay thời 

Xô-viết cũ Gorshkov và máy bay phản lực chiến 

ñấu thế hệ thứ tư của Nga. 

Australia51 tăng thêm 5% ngân sách quốc 

phòng cho tài khóa 2010-2011, từ 24,4 tỷ USD 

lên 25,7 tỷ USD52. Theo kế hoạch, 6,08 tỷ USD 

ñược dùng mua sắm vũ khí và trang thiết bị quân 

sự; 3,5 tỷ USD trong số này ñược dùng mua 24 

trực thăng chống tàu ngầm thay cho 16 trực thăng 

S-70B Seahawk hết hạn sử dụng. Một khoản tiền 

ñược dùng vào việc mua tuần dương hạm mới. 

Bên cạnh ñó, từ 2009, Bộ quốc phòng nước này 

còn thực hiện chương trình cắt giảm chi tiêu và 

sử dụng số tiền này ñể mua sắm vũ khí và khí tài 

quân sự, phục vụ chương trình hiện ñại hóa quân 

sự53. 

Năm 2011, tình hình tranh chấp biển ðông tiếp 

tục leo thang. 

Tại ðối thoại Shangri-La 10 tổ chức tại 

Singapore từ ngày 3 ñến ngày 5/6/2011, vấn ñề 

                                                
50 Xem thêm Hải quân Ấn ðộ tại biển ðông: Sự khởi ñầu 
suôn sẻ, Tlñd. 
51 Hiện nay, Australia ñẩy mạnh hợp tác quân sự vơí Mỹ, xem 
thêm Australia: Tranh luận xung quanh các căn cứu của 
quân sự của Mỹ, Tài liệu tham khảo ñặc biệt, Thông tấn xã 
Việt Nam, ngày 27/4/2011. 
52 Xem thêm Hải quân Ấn ðộ tại biển ðông: Sự khởi ñầu 
suôn sẻ, Tlñd. 
53 Về việc Trung Quốc mời Australia tập trận, Tlñd. 
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biển ðông ñược ñưa ra thảo luận. ðối thoại có 

tham luận tại hội nghị bao gồm Thủ tướng 

Malaysia, các Phó Thủ tướng của Nga, và các Bộ 

trưởng Quốc phòng của Australia, Anh, Trung 

Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, 

Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Mỹ và Việt 

Nam. Tại ñây, các nước hữu quan ñều ñưa ra lập 

trường của mình với vấn ñề tranh chấp biển 

ðông. ðặc biệt, Trung Quốc ñưa ra thông ñiệp ôn 

hòa, giảm bớt xung ñột. Về phần mình, Bộ 

trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates tuyên bố sẽ 

tiếp tục theo ñuổi những cam kết an ninh với các 

ñồng minh châu Á-Thái Bình Dương cũng như 

duy trì lực lượng quân sự hùng mạnh tại châu Á. 

Mỹ ñiều ñộng các tàu chiến chuyên dùng ñể tuần 

tra vùng bờ biển hướng về ðông Nam Á - tại 

Singapore, mở rộng hợp tác với Australia tại Ấn 

ðộ Dương, và tăng số cuộc diễn tập quân sự và 

các chuyến thăm của quân ñội Mỹ tới các cảng 

biển trong khu vực54. 

ðể trang bị cho lực lượng hải quân bảo vệ 

vùng thềm lục ñịa, Việt Nam ñã tuyên bố mua 6 

tàu ngầm tấn công lớp Kilo của Nga, cùng máy 

bay Su-30 và tên lửa hạm ñối không. Liên tiếp 

trong những tháng sau ñó, Trung Quốc bỏ qua lời 

hứa tại ðối thoại Shangri-La 10, tiến hành những 

hành ñộng mà họ gọi là trừng phạt những vi 

phạm lãnh thổ trên biển của họ ñối với Việt Nam, 

Philippines. 

Ngày 21/5/2011, tàu hải giám và tàu hải quân 

Trung Quốc ở gần Iroquois Reef-Amy Douglas 

Bank tháo dỡ vật liệu xây dựng, dựng một số cột 

trụ, thả phao ở gần Iroquois Bank. 

Ngày 26/5/2011, tàu hải giám Trung Quốc cắt 

cáp của tàu Bình Minh 2 của Việt Nam khi tàu 

này tiến hành thăm dò dầu khí trong thềm lục ñịa 

Việt Nam. 

                                                
54 Abraham M. Denmark, Ba ñợt “sóng” ñịa chính trị trên 
biển ðông, theo Foreign Folicy Bản dịch của Châu Giang, 
http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-06-10-ba-dot-song-
dia-chinh-tri-tren-bien-dong, ngày 6/2/2012. 

Ngày 9/6/2011, nhiều tàu Trung Quốc xâm 

phạm hải phận Việt Nam và cắt cáp thăm dò dầu 

khí của tàu Viking 2. 

Tháng 7/2011, tại Hội nghị Bộ trưởng ngoại 

giao ASEAN lần thứ 44 tại Bali (Indonesia), 

ASEAN và Trung Quốc ñã nhất trí thông qua 

Bản Quy tắc hướng dẫn thực hiện Tuyên bố 

DOC. Tình hình tranh chấp có phần lắng dịu.  

 ðầu 2012 một cuộc chạy ñua vũ trang ngấm 

ngầm giữa các cường quốc ñã diễn ra tại biển 

ðông xuất hiện. Va chạm giữa tàu của Trung 

Quốc và Philippines vào ñầu tháng 5 ñã ñẩy tranh 

chấp vùng biển nửa kín nên ñược xem là ñợt 

sóng chính trị thứ tư, bổ sung tiếp ba ñợt sóng 

chính trị mà Abraham M. Denmark ñã miêu tả. 

Ngày 8/4/2012, lần ñầu tiên vị tướng cao cấp của 

Mỹ công khai tuyên bố sẽ bảo vệ Philippines 

trong tranh chấp biển ðông. Cả hai nước này ñã 

tiến hành tập trận chung. Nội dung tập trận bao 

gồm cả tái chiếm lại ñảo, tái chiếm lại dàn khoan. 

Vào giữa tháng 5/2012, cuộc ñối ñầu trực tiếp 

giữa Trung Quốc và Philippines ở bãi 

cạn Scarborough lại diễn ra, làm căng thẳng thêm 

tình hình tranh chấp biển ðông. Trung Quốc ñã 

cử ñến 100 tàu thuyền, Philippines có 3 tàu 

thuyền ñến xung quanh khu vực tranh chấp. Số 

lượng này cho thấy Trung Quốc có sức mạnh 

biển vượt trội so với các quốc gia ASEAN. Chính 

vì vậy, trong cuộc tranh chấp này, các nước nên 

hợp tác ñể không mất quyền lợi. Ngay lúc ñó, Mỹ 

ñưa tàu ngầm tấn công tối tân USS North 

Carolina ñến khu vực gần bãi ñá ngầm 

Scarborough và cập cảng Subic Freeport trong 

vòng một tuần. ðây là loại tàu ngầm tấn công ña 

chức năng, có khả năng tàng hình cao nhất55. Tàu 

ngầm Mỹ vừa rút ñi, Trung Quốc ñã ñiều ñộng 5 

tàu chiến (2 tàu khu trục lớp type-052B, hai tàu 

                                                
55 Xem thêm Kiệt Linh, Tàu chiến các cường quốc kéo ra 
biển ðông, 
http://www6.vnmedia.vn/home/NewsId_295321_Catid_8.htm
l, ngày 27/05/2012. 
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ngầm khu trục nhỏ lớp Type-054A và một tàu 

vận tảu ñổ bộ Type-07156). ðiều ñáng quan tâm 

là tuyên bố từ Bắc Kinh rằng các tàu ngầm này 

không chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện mà còn cả hỗ 

trợ cho những thuyền cá nước này nếu xảy ra 

tranh chấp. 

Sau chuyến thăm của Mỹ, Trung Quốc, Ấn ðộ 

ñã cử 4 tàu của Lực lượng Hải quân Ấn ðộ gồm 

NS Rana, Shakti, Shivalik và Kurmak thực hiện 

hải trình một tuần ñến biển ðông. 2 trong 4 tàu 

này ñến thăm Lực lượng Hải quân Philippines ở 

Vịnh Subic. ðây là lần ñầu tiên Ấn ðộ có những 

biểu hiện “cứng rắn” nhất ñối với Trung Quốc ở 

biển ðông. Ngày 30/5/2012, lãnh ñạo cấp cao 

của ðảng Bharatiya Janata Hindu (BJP) –

Yashwant Sinha tuyên bố “vũ lực sẽ ñược ñáp trả 

bằng vũ lực”57 với Trung Quốc. Riêng với vấn ñề 

biển ðông, Sinha khẳng ñịnh: “Tàu thuyền của 

chúng tôi ñang tìm kiếm Hydro carbon ở Biển 

ðông và Trung Quốc tìm cách dọa dẫm chúng 

tôi. Quan ñiểm của BJP là chúng tôi sẽ không 

chùn bước. Chúng tôi sẵn sàng ñối ñầu với họ. 

Vũ lực sẽ ñược ñáp trả bằng vũ lực”58. 

Những ngày cuối tháng 5/2012, Nhật Bản 

tuyên bố rằng sẽ cung cấp cho Manila khoảng 

vay ñể mua 10 tàu tuần tra mới và hai chiếc tàu 

lớn có trọng tải 1 tấn vào cuối năm nay ñể giúp 

Philippines tăng cường năng lực hàng hải và bảo 

vệ lãnh thổ. Ngay sau ñó, Nhật Bản cử 3 chiếc 

tàu huấn luyện quân sự ñến Philippines trong 

chuyến thăm nước này 4 ngày. Trước cuộc ñối 

ñầu trực tiếp diễn ra giữa Bắc Kinh và Manila ở 

bãi cạn Scarborough. Mỹ và Nhật ñều lên tiếng. 

Trong khi các báo Nhật tuyên bố Nhật Bản 

“không thể phớt lờ tranh chấp ở bãi 

                                                
56 Xem thêm Kiệt Linh, Tlñd. 
57 Kiệt Linh, Ấn ðộ cảnh báo ñáp trả Trung Quốc bằng vũ 
lục (theo Zeenew), http://vnmedia.vn/VN/quoc-te/tin-
tuc/17_296194/an_do_canh_bao_dap_tra_trung_quoc_bang_
vu_luc.html, ngày 1/6/2012. 
58 Kiệt Linh, Ấn ðộ cảnh báo ñáp trả Trung Quốc bằng vũ 
lục (theo Zeenew), Tlñd. 

Scarborough”59, Mỹ tuyên bố Trung Quốc ñã vi 

phạm luật biển quốc tế.  

Sự hiện diện của các cường quốc trong vòng 

một tháng tại biển ðông dù với lý do là gì nhưng 

ñằng sau ñó là một cuộc chạy ñua, phô trương 

sức mạnh và ñồng thời cũng là tín hiệu gửi ñến 

các nước tranh chấp. Có thể nói, tháng 5/2012, 

biển ðông là khu vực thu hút sự quan tâm của cả 

thế giới. 

Cuối tháng 6/2012, Tổng thống Philippines 

Benigno thăm chính thức Nhà Trắng. ðây có thể 

xem là ñộng tác thúc ñẩy sự viện trợ quân sự 

nhiều hơn của Mỹ cho Manila trong bối cảnh 

tranh chấp với biển ðông. Cũng trong khoảng 

thời gian này, cuộc tập trận hải quân lớn nhất từ 

trước tới, khi ñó có tên “Vành ñai Thái Bình 

Dương” tại Hawaii với sự tham gia của 22 quốc 

gia, trong ñó có Mỹ, Ấn ðộ, Nga, Australia và 

Philippines nhưng không mời Trung Quốc tham 

dự. Ngày 21/6/2012, Việt Nam thông qua Luật 

biển quy ñịnh Hoàng Sa và Trường Sa là của 

Việt Nam. Như một kẻ bị xa lánh và qua mặt, 

Bắc Kinh lên tiếng “ñòi ñáp trả khiêu khích quân 

sự trên biển”60. 

ðầu tháng 7/2012, Trung Quốc ñã lộ mục ñích 

thật sự của mình tại vùng biển ðông. Ngày 1/7, 

sau khi bị các nước lên án vì nhiều hành ñộng vi 

phạm Công ước biển Liên hiệp quốc, Thời báo 

Hoàn Cầu khẳng ñịnh: “Nếu tiếp tục gây hấn, 

Việt Nam và Philippines sẽ phải ñối ñầu với 

những biện pháp mạnh của Trung Quốc”, bởi 

“Trung Quốc có ñủ khả năng thay ñổi tình thế 

ñịa - chính trị ở biển Nam Trung Hoa (biển 

ðông)... Mỹ là một lực lượng chiến lược trong 

                                                
59 Xem thêm Kiệt Linh, Nhật Bản ñưa 3 tàu chiến ñến biển 
ðông (theo Philstar), http://vnmedia.vn/VN/quoc-te/tin-
tuc/17_295074/nhat_ban_dua_3_tau_chien_toi_bien_dong.ht
ml, ngày 26/5/2012. 
60 Lê Thu, Trung Quốc ñòi ñáp trả khiêu khích quân sự trên 
biển (theo CNA), http://vietnamnet.vn/vn/quoc-
te/78462/trung-quoc-doi-dap-tra-khieu-khich-quan-su-tren-
bien.html, ngày 29/6/2012. 
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khu vực, nhưng không phải là lực lượng mà VN 

và Philippines có thể ñiều ñộng tùy ý”61. Ngày 

12/7, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton thăm Hà 

Nội và tuyên bố lập trường cũa Mỹ trong tranh 

chấp biển ðông theo hướng ña phương và 

khuyến cáo “ñừng de dọa và khiêu khích ở biển 

ðông”. Bà Clinton nói: “Những vấn ñề như tự do 

hàng hải và khai thác các nguồn tài nguyên biển 

một cách hợp pháp thường là vấn ñề của cả một 

khu vực rộng lớn, cách tiếp cận chỉ theo kiểu 

song phương có thể gây ra rối rắm và thậm chí 

xung ñột”62. Báo Hoàn Cầu Trung Quốc phát ñi 

một tín hiệu “ðể sống còn hãy là (tiền) ñồn 

chống Mỹ, bằng không sẽ ñau ñớn ñó nhe!” hay 

“ðể cho Mỹ quay trở lại (châu Á), Việt Nam sẽ 

dễ dàng trở thành một trong những nạn nhân ñầu 

tiên nếu như ðông Á bị chìm trong các rối loạn 

chính trị”63. Trung Quốc ñang tự tin ñến ảo tưởng 

về sức mạnh của mình! 

Có thể nói, quan ñiểm của các bên tranh chấp 

biển ðông ñã rõ ràng, Trung Quốc hay các nước 

ASEAN ñều sẽ không nhân nhượng trong cuộc 

chiến giành ñảo và thềm lục ñịa. ðặc biệt, các 

bên liên quan như Trung Quốc, Việt Nam, 

Philippines ñã tuyên bố kiên quyết bảo vệ chủ 

quyền nếu cần thiết. Khác với những giai ñoạn 

trước, chỉ trong chưa ñầy 3 năm nhưng những gì 

diễn ra tại biển ðông lại gay gắt hơn về tính chất 

và sâu rộng hơn về quy mô. Sự hiện diện của siêu 

cường Mỹ cùng các cường quốc như Ấn ðộ, 

Nhật Bản, Australia cho thấy vấn ñề tranh chấp 

biển ðông ñã trở thành vấn ñề ñịa chính trị mang 

tầm thế giới. 

                                                
61 Xem thêm Hải Minh, “Hillary Clinton: “ðừng ñe dọa, 
khiêu khích ở biển ðông”, Theo Tuổi trẻ, 
http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/The-gioi/The-gioi/146489,Hillary-
Clinton-Dung-de-doa-khieu-khich-o-bien-Dong.ttm ngày 
11/4/2012. 
62 Xem thêm Hải Minh, Hillary Clinton: “ðừng ñe dọa, khiêu 
khích ở biển ðông”, Tlñd. 
63 Xem thêm Hải Minh, Hillary Clinton: “ðừng ñe dọa, khiêu 
khích ở biển ðông”, Tlñd. 

3. Dự ñoán tình hình tranh chấp biển ðông 

trong thời gian sắp tới 

Kịch bản nào cho biển ðông trong thời gian tới 

là ñiều vô cùng khó ñoán. Bởi nó phụ thuộc vào 

chính sách của quá nhiều nước và thậm chí là tác 

ñộng từ bên ngoài. Chính vì vậy, thay vì xây 

dựng nhiều kịch bản cho nhiều tình huống xảy ra, 

chúng tôi cho rằng việc xây dựng kịch bản theo 

thời gian sẽ chính xác hơn, giúp tìm ra nhóm giải 

pháp tranh chấp toàn diện hơn. 

Theo chúng tôi, trong mười năm tới, tranh chấp 

biển ðông, sẽ trở nên phức tạp hơn. Thêm vào 

ñó, sự hiện diện của các nước Mỹ cùng Nhật, Ấn 

ðộ, Nga trên biển ðông sẽ tăng. ðồng thời, 

Trung Quốc sẽ tiến hành nhiều biện pháp kể cả 

sức mạnh mềm lẫn sức mạnh cứng nhằm giành 

ưu thế với các nước Asean. ðây cũng là thời gian 

cần thiết ñể thông qua Bộ Quy tắc Ứng xử tại 

Biển ðông (COC). Tháng 11/2012, các nội hàm 

và việc thông qua COC sẽ lần ñầu tiên ñược bàn 

tại Hội nghị Thượng ñỉnh ASEAN-Trung Quốc. 

ði từ DOC 2002 ñến Tuyên bố về Ứng xử của 

các bên trên biển ðông (DOC) năm 2011 mất 10 

năm thì việc thông qua COC, thời gian sẽ tương 

ñương hoặc dài hơn. Mặt khác, dựa vào thái ñộ 

hiện của Trung Quốc hiện nay, nước này sẽ 

không dễ dàng chấp nhận bất cứ sự thiệt hại nào 

dù là nhỏ nhất. 

Biểu hiện rõ ràng nhất là những ngày cuối 

tháng 6 ñầu tháng 7 vừa qua, Trung Quốc ñã 

chứng minh “sức mạnh là chân lý”. Ngày 

21/6/2012, Việt Nam thông qua luật biển. Ngay 

ñiều 1 quy ñịnh quần ñảo Hoàng Sa, quần ñảo 

Trường Sa và quần ñảo khác thuộc chủ quyền. 

Ngay trong ngày hôm ñó, Trung Quốc lên tiếng 

phản ñối. Ngày 23/6, Tổng công ty Dầu khí Hải 

Dương Trung Quốc (CNOOC) công bố mời thầu 

quốc tế. ðiều ñáng nói là 9 lô dầu khí nằm sâu 

vào thềm lục ñịa của Việt Nam, chỉ cách ñảo Phú 

Quý 55km. ðặc biệt, Thời báo Hoàn cầu Trung 

Quốc khẳng ñịnh về sức mạnh có thể thay ñổi 
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ñịa-chính trị ñang diễn ra ở biển ðông. Một ngày 

sau ñó, Tân Hoa xã ñưa tin Tổng cục Hải dương 

Trung Quốc ñã triển khai bốn tàu hải giám ñến 

tuần tra ở bãi Châu Viên thuộc quần ñảo Trường 

Sa của Việt Nam64. Bắc Kinh cũng lên tiếng phản 

ñối việc ñưa vấn ñề biển ðông ra thảo luận tại 

Diễn ñàn an ninh khu vực (ARF) của ASEAN. 

Diễn ñàn ñược khai mạc ngày 12/7 với sự tham 

dự của Mỹ, Nga, Nhật Bản, Canada và một số 

nước khác ngoài khối65. 

Trung Quốc ñang tự tin vào sức mạnh lực 

lượng hải quân của mình. ðáp trả những hành 

ñộng dù là nhỏ nhất của các nước hữu quan, 

Trung Quốc sẽ tiếp tục những ñòn chính trị, uy 

hiếp bằng lực lượng hải quân, thậm chí là bằng 

quân sự. Tuy nhiên, Trung Quốc sẽ sớm nhận 

thấy con ñường trở thành siêu cường của mình 

còn rất xa. Về vấn ñề này, nhà nghiên cứu Robert 

D.Kaplan nhận xét “các ñế chế thường không ñạt 

ñược chủ ñích. Hơn nữa, khi các quốc gia trở 

nên hùng mạnh hơn, họ có các nhu cầu gia tăng 

cũng như - một cách phản trực giác - một loạt 

các bất ổn an ninh mới dẫn ñến các quốc gia này 

phải bành trướng một cách có hệ thống”66. 

Thực tế, chính trong lãnh thổ Trung Quốc, 

nhiều vấn ñề cốt lõi như Tây Tạng, Tân Cương, 

vùng lãnh thổ ðài Loan vẫn là những yếu hầu mà 

các nước có thể lợi dụng cũng như các tranh chấp 

xung quanh mình. 

Mặc khác, một trong những yếu tố quan trọng, 

theo học tuyết Seapower của  Alfred Thayer 

                                                
64 Sơn Hà, Thượng nghị sĩ Philippines Juan Ponce Enrile: 
“Sẽ có ngày TQ ñòi chủ quyền cả Mặt trăng”, 
http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/The-gioi/The-gioi/143169,Se-co-
ngay-TQ-doi-chu-quyen-ca-Mat-trang.ttm, ngày 03/07/2012 
65 Hải Minh, Trung Quốc không muốn bàn về biển ðông ở 
ARF, http://tuoitre.vn/Tuoi-tre-cuoi-tuan/Tuoi-tre-cuoi-
tuan/501384/Trung-Quoc-khong-muon-ban-ve-bien-Dong-o-
ARF.html, ngày 11/07/2012. 
66 Robert D.Kaplan, Chiến lược hai ñại dương của Trung 
Quốc, trong  Abraham Denmark và Nirav Patel, China’s 
Arrival: A strategic Framework for a Global Relationship, 
Center for a New Aercian Security, 9/2009. 

Mahan, Trung Quốc không có: tính cách hướng 

biển và lực lượng dân số hoạt ñộng trên biển ñể 

trở thành cường quốc ñại dương. Nhìn lại lịch sử 

hình thành của ñất nước Trung Hoa, ñồng bằng 

“trung nguyên” chứ không phải biển nằm trong 

tư duy của người ñứng ñầu nhà nước cũng như 

ñông ñảo dân cư. Một cuộc khảo sát của Trung 

ương ðoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc 

ñiều tra trong giới sinh viên ở Thượng Hải phát 

hiện trên 90% sinh viên cho rằng lãnh thổ của 

Trung Quốc chỉ có hơn 9.600.000 km2, có sinh 

viên thẳng thắn cho rằng tranh chấp chủ quyền 

hải ñảo không ảnh hưởng ñến Trung Quốc67. 

Việc ra sức tuyên truyền, xây dựng các hoạt 

thuyết về biển trong quân ñội và nhân dân như 

thời gian vừa qua chứng minh cho ý thức rất mờ 

nhạt về biển của người Trung Quốc. 

Bắc Kinh càng có nhiều hành ñộng vi phạm 

luật biển quốc tế, thiếu tôn trọng ñối với DOC 

2002 và DOC 2011 thì siêu cường Mỹ càng có 

nhiều lý do ñể tăng sự hiện diện của mình tại biển 

ðông. Các nước Nhật, Ấn ðộ, Nga,... sẽ hành 

ñộng tương tự. Biển ðông sẽ trở thành nơi chạy 

ñua tàu chiến giữa các cường quốc, chạy ñua vũ 

trang ngầm giữa cộng ñồng ASEAN với Trung 

Quốc.  

Có một ñiều dễ nhận thấy, khi Trung Quốc 

chứng tỏ sức mạnh quân sự, chèn ép các nước 

ðông Nam Á thì cộng ñồng ASEAN trở nên 

ñoàn kết hơn. Cụ thể là dự thảo của các bộ 

trưởng ASEAN về việc muốn Công ước Liên 

Hiệp Quốc về Luật biển (UNCLOS) ñóng vai trò 

nền tảng trong việc giải quyết các tranh chấp chủ 

quyền trên biển ðông. Về phần mình, Mỹ sẽ 

không chạm trán trực tiếp với Trung Quốc nhưng 

sẽ thông qua ñồng minh của mình như 

Philippines, Nhật Bản, ðài Loan, Australia ñể 

                                                
67  Những thay ñổi trong quan niệm về biển của Trung Quốc, 
Tạp chí “Khai thác và quản lý biển” – Trung Quôc, theo 
http://tuanvietnam.net/2010-02-07-nhung-thay-doi-trong-
quan-niem-ve-bien-cua-trung-quoc, ngày 15/2/2011 
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kìm hãm Trung Quốc. Một thế cục sau một thập 

kỷ là Trung Quốc sẽ tự nhận thấy vị trí tự cô lập 

mình với các nước trong khu vực và thế giới. 

ðây là thời ñiểm nước các nước có thể thông qua 

các biện pháp tiến hành ñàm phán ñể giải quyết 

vấn ñề tranh chấp biển ðông. 

4.  ðánh giá về sự biến ñổi ñịa-chính trị biển 

ðông từ sau chiến tranh lạnh ñến nay 

ðịa chính trị biển ðông gắn liền với vấn ñề ñịa 

kinh tế, ñịa tài nguyên và ñịa chiến lược và ñịa 

lịch sử. 

Suốt hơn 20 năm qua, nguyên nhân dẫn ñến 

tranh chấp biển ðông chưa ñược nhìn nhận toàn 

diện. Dựa vào quan ñiểm ñịa kinh tế và ñịa tài 

nguyên, các nhà nghiên cứu lý giải những mâu 

thuẫn tại ñây chủ yếu từ nguồn tài nguyên thiên 

nhiên khổng lồ, vô hình chung bỏ quên vị trí ñịa 

chính trị của biển ðông. Chính vì vậy, các nhóm 

giải pháp ñề ra không thể giải quyết ñược tranh 

chấp trên vùng biển nhộn nhịp này vì chưa thỏa 

mãn ñược chiến lược của các nước hữu quan. 

Thêm vào ñó, tranh chấp biển ðông trên thực tế 

ñã kéo dài hàng trăm năm. ðây cũng là khu vực 

không chỉ có tranh chấp trên biển mà tranh chấp 

trên ñất liền.  

Từ sau Chiến tranh lạnh ñến nay, tranh chấp 

biển ðông có nhiều diễn biến phức tạp và quy 

mô ngày càng lớn, có thể chia làm hai giai ñoạn: 

từ 1991 ñến 2009 và từ 2010 ñến nay. 

Trong suốt giai ñoạn một, tranh chấp biển 

ðông là vấn ñề ñịa chính trị mang tầm khu vực 

giữa các nước ASEAN và Trung Quốc. Thêm 

vào ñó, tranh chấp chủ yếu là quyền kiểm soát 

các ñảo thuộc quần ñảo Hoàng Sa và Trường Sa. 

Nguồn tài nguyên dầu khí, hải sản, vận tải… 

ñược nhìn nhận như là nguyên nhân tranh chấp 

chính. Trong thời gian ñó, các nước hữu quan và 

bên ngoài ñều dành thời gian tập trung giải quyết 

các vấn ñề khác. Trung Quốc và ASEAN ñều chú 

trọng phát triển kinh tế, giải quyết tranh chấp 

lãnh thổ trên ñất liền và gia tăng hình ảnh quốc 

gia trong mắt bạn bè thế giới. Trong khi Trung 

Quốc hiện ñại hóa hải quân, xây dựng các căn cứ 

quân sự tại các ñảo,... là hành ñộng dễ nhận thấy 

nhất của Trung Quốc thì các nước ASEAN lại 

tìm kiếm hợp tác an ninh từ bên ngoài như 

Philippines với Mỹ, Singapore với Ấn ðộ,… 

Siêu cường Mỹ cùng các nước ñồng minh bị sa 

lầy vào các ñiểm nóng ñịa chính trị mang tính 

toàn cầu như Balkans, Trung ðông. Xu hướng 

hòa bình, hợp tác sau Chiến tranh lạnh cũng là 

một nhân tố giúp kìm hãm phạm vi và mức ñộ 

tranh chấp. Hợp tác giữa các nước Asean, giữa 

Trung Quốc-Việt Nam-Philippines góp phần hình 

thành trạng thái “sóng yên biển lặng” tại vùng 

biển này. 

Từ năm 2010 ñến nay, tranh chấp biển ðông là 

một vấn ñề ñịa chính trị thế giới và ñược dự ñoán 

sẽ nóng hơn trong tương lai sắp tới. Việc các 

nước bên ngoài như Mỹ, Ấn ðộ, Nhật Bản, 

Nga,… ñã làm tình hình tranh chấp trên biển 

ðông thêm phức tạp, quy mô của vấn ñề ngày 

càng rộng. Tranh chấp biển ðông thời nay gồm 

cả tranh chấp chủ quyền ñảo và tranh chấp lãnh 

hải. ðịa chính trị trở thành một nhân tố quan 

trọng ñể giải thích nguyên nhân tranh chấp ngày 

càng leo thang. Những diễn biến mới nhất gây 

cho giới nghiên cứu nhiều quan ngại khi sự ñụng 

ñộ về quân sự trên vùng biển này có nguy cơ rất 

cao. 

Vấn ñề ñịa chính trị biển ðông ñặt ra yêu cầu 

các giải pháp mới cho tranh chấp vùng biển này.  

Các nhà nghiên cứu thường ñưa ra giải pháp 

gác tranh chấp chủ quyền và cùng nhau khai thác. 

Tuy nhiên, ñứng từ góc ñộ ñịa chính trị của vùng 

biển này sẽ thấy giải pháp này có nhiều hạn chế, 

mang tính tạm thời. Biển ðông ñối với các nước 

hữu quan và cả bên ngoài ñều là lợi ích chiến 

lược. Hợp tác chỉ có thể giải quyết về lợi ích kinh 

tế, không thể giải quyết vấn ñề chiến lược. Thêm 

vào ñó, khi càng nhiều nước hữu quan tham gia, 
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tính chất ràng buộc và mức ñộ ñồng thuận của 

các nước càng mỏng manh. Thực tế tranh chấp 

trên vùng biển này ñã cho thấy hiệu quả của 

những hợp tác này là không cao. Mặt khác, chưa 

tính ñến nhiều nước lợi dụng những thỏa thuận 

cùng khai thác ñể hợp thức hóa những vùng ñang 

tranh chấp cũng như ñiều kiện và thời gian nhằm 

ñẩy mạnh sức mạnh kinh tế, quân sự ñể sau khi 

các thỏa thuận hết hạn thì ñộc chiếm vùng biển 

này. Có thể nói, ñịa chính trị biển ðông mới là 

vấn ñề cốt lõi mà các bên chú trọng khi tìm giải 

pháp cho cuộc tranh chấp hàng trăm năm này.  

Sự thay ñổi ñịa chính trị biển ðông gắn liền 

với sự nổi dậy của Trung Quốc và là một trong 

những dấu hiệu cho thấy trật tự thế giới ñang 

thay ñổi68.  

 Sau Chiến tranh lạnh kết thúc, trật tự thế giới 

một cực và nhiều cường quốc ñược duy trì. Tuy 

nhiên, sự nổi dậy của Trung Quốc ít nhiều làm 

trật tự thế giới thay ñổi. Sự thay ñổi ñịa chính trị 

biển ðông gắn liền với tham vọng và vị thế của 

Trung Quốc qua các thời kỳ.   

Napoléon từng nói “khi Trung Hoa cựa mình 

thức dậy thì cả thế giới sẽ rung ñộng”. ðiều này 

quả thật không sai trong thế kỷ XXI. Trong suốt 

một thời gian “giấu mình và chờ thời”, âm thầm 

tiến hành những bước chuẩn bị trong từ sau 

Chiến tranh lạnh, Trung Quốc ngày nay ñã là một 

cường quốc khiến các nước trong và ngoài khu 

vực phải “rung ñộng”. Theo ñó, Trung Quốc từ 

một cường quốc hàng trung ñã vượt mặt nhiều 

nước châu Âu và châu Á trở thành một trong 

những cường quốc mạnh của thế giới. Việc theo 

ñuổi chính sách biển của Trung Quốc thể hiện 

ñiều này. 

                                                
68 Xem thêm Quan hệ Trung-Nhật-Mỹ trong xu  thế ña cực 
hóa và Cơ cấu lại trật tự quốc tế và sự trỗi dậy của các 
cường quốc hưng thịnh, Tài liệu tham khảo ñặc biệt, TTXVN, 
chủ nhật, ngày 24/10/2010. 

Robert D.Kaplan nhận ñịnh: “Trong khi các 

quốc gia - thành phố duyên hải và các ñảo quốc 

lớn nhỏ theo ñuổi sức mạnh trên biển như là một 

ñiều tất yếu, một quốc gia lục ñịa và mang ñặc 

ñiểm ñảo xét về mặt lịch sử như Trung Quốc làm 

như vậy một phần như là ñể phô trương: dấu hiệu 

của một cường quốc ñang lên. Với việc tiến ra 

biển trên diện rộng như ñã từng làm, Trung Quốc 

chứng minh sự thống trị của mình trên ñất liền ở 

trung tâm châu Á”69 và “ Vị trí ñơn cực của Mỹ ở 

các ñại dương trên thế giới bắt ñầu biến mất. 

ðiều này xảy ra do Trung Quốc - ñối thủ cạnh 

ranh có thể xem là cân sức nhất của Mỹ trong thế 

kỷXXI - ñang ngày càng chuyển tiềm năng kinh 

tế của mình thành sức mạnh trên biển”70. 

ðịa chính trị biển ðông và Hoa ðông là biểu 

hiệu rõ ràng về sự chuyển dịch ñịa chính trị từ 

châu Âu sang châu Á, từ ðại Tây Dương sang 

Thái Bình Dương. ðiều này gợi nhớ ñến học 

thuyết Sức mạnh Vùng ñất trái tim của nhà ñịa 

chính trị Haldford John Mackinder (1860-1947) : 

 “Ai cai trị ñược ðông Âu thì sẽ khống chế 

ñược miền ñất trái tim 

Ai cai trị ñược miền ñất trái tim thì sẽ khống 

chế ñược hòn ñảo thế giới (tức lục ñịa Á-Âu) 

Ai cai trị ñược hòn ñảo thế giới thì sẽ khống 

chế ñược cả thế giới”71 

Theo Mackinder, bên cạnh vùng ñất trái tim, 

các nước ðức, Áo, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn ðộ và Trung 

Quốc ñược xem là những miền ñất cận kề ngay 

với khu vực trục, trong một vành ñai trong. Các 

                                                
69 Robert D.Kaplan, Chiến lược hai ñại dương của Trung 
Quốc, trong  Abraham Denmark và Nirav Patel, China’s 
Arrival: A strategic Framework for a Global Relationship”, 
Center for a New Aercian Security, 9/2009 
70 Robert D.Kaplan, Chiến lược hai ñại dương của Trung 
Quốc, trong  Abraham Denmark và Nirav Patel, China’s 
Arrival: A strategic Framework for a Global Relationship”, 
Center for a New Aercian Security, 9/2009. 
71 Nguyễn Văn Dân, ðịa chính trị trong chiến trường và 
chính sách phát triển quốc gia, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội, 
(2011) tr. 74. 
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nước như Anh, Nam Phi, Autralia, Hoa Kỳ, 

Canada và Nhật Bản ñược xếp vào vành ñai 

ngoài 

Khi mà ðông Âu vẫn còn nhiều vấn ñề chưa 

giải quyết, Tây Âu ñang già cõi thì việc một 

cường quốc như Trung Quốc chiếm ñược biển 

ðông sẽ giúp nước này có sức mạnh vượt trội so 

với Nhật, Nga, Ấn ðộ và cạnh tranh với Mỹ. Nếu 

ñiều này xảy ra, Trung Quốc sẽ là quốc gia có 

vùng lãnh thổ thống nhất rộng lớn theo chiều 

ngang (ñất liền) và theo chiều dọc (ñất-biển). 

Nước này có ñược “mặt tiền trong ra ñại dương 

sẽ ñược bổ sung cho nguồn lực của lục ñịa” tạo 

ra những ñiều kiện chính trị cần thiết ñể sản sinh 

ra một thế lực áp ñảo cả trên ñất liền lẫn trên 

biển. Nó cũng chứng tỏ rằng học thuyết sức 

mạnh trên biển của Alfred Thayer Mahan ñến 

nay vẫn còn giá trị lớn. 

5. Kết luận 

Sau hơn hai mươi năm kể từ khi Chiến tranh 

lạnh kết thúc, tranh chấp biển ðông diễn biến 

ngày càng phức tạp và khó dự ñoán. Nhưng 

không ai có thể phủ nhận rằng, quy mô và tính 

chất của tranh chấp này từ châu Á lan sang cả 

châu Mỹ, châu Âu và châu Úc. Tranh chấp ñó trở 

nên phức tạp bởi nó là sự giao nhau về lợi ích từ 

kinh tế ñến chính trị và cả chiến lược, việc thực 

hiện giấc mơ, giữ hình ảnh quốc gia của nhiều 

nước. Tranh chấp biển ðông cũng làm sống lại 

những học thuyết ñịa chính trị tưởng chừng bị 

lãng quên như học thuyết sức mạnh biển của 

Alfred Thayer Mahan, học thuyết ñịa chính trị về 

“không gian sinh tồn”, học thuyết ñịa chính trị 

“miền ñất trái tim” của Mackinder… 

Những tháng vừa qua, sóng ở biển ðông có 

phần dịu xuống bởi vấn ñề tranh chấp Nhật Bản 

và Trung Quốc tại Senkaku và cuộc chạy ñua vào 

nhà Trắng giữa hai ứng cử viên Barack Obama 

và Mitt Romney. Hai sự kiện này tưởng chừng 

không liên quan ñến tranh chấp biển ðông nhưng 

trên thực tế, ñây là hai vấn ñề ảnh hưởng không 

nhỏ ñến tình hình vùng biển này trong thời gian 

sắp tới. Bởi, việc tranh chấp biển ñảo của Trung-

Nhật cho thấy Trung Quốc sẽ tiếp tục theo ñuổi 

những vùng biển ñảo ñể thực hiện giấc mơ siêu 

cường. ðó còn là hành ñộng ñáp trả những quốc 

gia dám ñứng về phía kẻ thù trong tranh chấp 

biển ðông. Trong khi ñó, chính sách của Mỹ tại 

biển ðông sau cuộc chạy ñua Tổng thống trong 

nhiệm kỳ tới vẫn là một ẩn số. Nó có thể tạo 

thuận lợi hay gây khó khăn cho việc giải quyết 

tranh chấp. Từ thực tế lịch sử cho thấy, những 

ñợt sóng tiếp theo ở biển ðông sẽ lên cao hơn 

những giai ñoạn trước. Vì vậy, một bộ biện pháp 

ñể giải quyết tranh chấp này là vấn ñề không thể 

chờ ñợi. 

Trong cuộc chơi toàn cầu hóa, sự lấn át, thậm 

chí chèn ép từ sức mạnh kinh tế và quân sự của 

một cường quốc trỗi dậy như Trung Quốc ñối với 

các nước nhỏ là hiển nhiên. Vì vậy, các nước 

ASEAN phải tự hiểu rõ những lợi ích trong việc 

hợp tác, giải quyết tranh chấp biển ðông. ðể giải 

quyết vấn ñề này, không chỉ cần các nước liên 

quan phải thành thật, cùng ngồi xuống bàn bạc, 

cùng nhau trên cơ sở tôn trọng lịch sử, tôn trọng 

luật pháp quốc tế mà còn ñòi hỏi hỗ trợ của các 

tổ chức pháp luật quốc tế. Việc làm trước mắt là 

ASEAN và Trung Quốc phải thông qua Quy tắc 

ứng xử biển ðông (COC) trong thời gian sớm 

nhất. 
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The geopolitical change in the east sea 
(from the post-cold war until now) 

• Vo Van Sen 

• Nguyen The Trung 

University of Social Sciences of Humanities, VNU-HCM 

ABSTRACT: 
After Vietnam War and especially the 

disintegration of the Soviet Union (1991), a 
“geopolitical vacuum” has appeared in the 
East Sea. However, the East Sea has not 
become a geopolitical dispute of the world 
after a long time. In recent years, after the 
settlement of hot spots in the Balkans, the 
Middle East, Central Asia,... and the rise of 
China, there has been an increase in the 
East Sea’s geopolitical status. The U.S. has 
declared its interest in this region. The 
geopolitics of the East Sea has attracted the 
attention of many countries all over the 
world. At the same time, it has also had great 
influence on the strength, the status and the 
foreign policy of countries like the U.S., 
China, Japan, India, Russia and the ASEAN 
community. When controlling the East Sea, 

China can break the “siege” of the U.S. and 
other countries near the East Sea, control 
the second busiest sea lane in the world, 
enhance its power and political status. This 
means that Japan, Russia and India will be 
surpassed by China in the “Eurasian 
chessboard”. Thus, there would be so many 
changes in the complexion of the world. The 
U.S. concern stems from the rise of China, 
the freedom of navigation, the U.S. allies and 
the U.S. unique status. ASEAN Community 
fears “the claims” of China - a major power 
trying to extend its power from “regional” to 
"worldwide". It can be said that just from a 
regional matter, the geopolitics of East Sea 
has become a global one. This paper will 
clarify that geopolitical change. 

Keywords: geopolitics, the Cold War, the East Sea. 
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